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I. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định một số nội dung về thu phí, lệ phí trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Tổ chức, cá nhân liên quan đến nộp phí, lệ phí, tổ 

chức thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng phí thực 

hiện trên địa bàn tỉnh. 

 

I. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Các Nghị quyết của Phú Yên được ban hành 

riêng cho từng khoản phí, lệ phí; mỗi Nghị quyết 

quy định phạm vi áp dụng, người nộp và tổ chức 

thu tương ứng với từng khoản thu trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên trước đây. 

I. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Các nội dung liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử 

dụng, công khai chế độ thu phí, lệ phí không quy định 

tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 362/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Thông 

tư số 85/2019/TT-BTC, Thông tư số 106/2021/TT-BTC 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn 

khác có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí. 

2. Tổ chức thu phí, lệ phí. 

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo quy định của 

pháp luật. 

Kế thừa nội dung quy định tại 

Nghị quyết số 24/2024/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh Đắk Lắk 

(cũ) khi xây dựng Nghị quyết quy 

định chung cho tất cả các loại phí, 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh phát sinh tại 

địa phương. 

II. Kê Khai, thu, nộp; quản lý và sử dụng phí 

Quy định chung nội dung này tại Nghị quyết, áp 

dụng cho tất cả các loại phí, lệ phí. 

II. Khai, thu, nộp; quản lý và sử dụng phí 

Từng Nghị quyết có quy định riêng việc quản lý, 

sử dụng và tỷ lệ để lại đối với khoản phí, lệ phí 

tương ứng. Không quy định về chế độ khai, thu, 

nộp. Đơn vị thực hiện theo quy định của Luật 

phí, lệ phí và các văn bản pháp luật khác có liên 

quan. 

II. Khai, thu, nộp; quản lý và sử dụng phí 

1. Người nộp phí thực hiện nộp phí hàng tháng hoặc 

theo từng lần phát sinh; người nộp lệ phí thực hiện nộp 

lệ phí theo từng lần phát sinh. Người nộp phí, lệ phí 

thực hiện nộp phí, lệ phí bằng một trong các hình thức 

sau: 

a) Nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí, lệ 

II. Khai, thu, nộp; quản lý và sử 

dụng phí 

Kế thừa nội dung quy định tại 

Nghị quyết số 24/2024/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh Đắk Lắk 

(cũ) khi xây dựng Nghị quyết quy 

định chung cho tất cả các loại phí, 
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phí. 

b) Nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt 

vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu 

phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng. 

c) Nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ 

chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước. 

d). Nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức 

nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí (áp dụng đối 

với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính). Trong thời hạn 24 giờ 

tính từ thời điểm nhận được tiền phí, lệ phí, cơ quan, tổ 

chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ tiền phí, lệ phí thu 

được vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức 

thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc chuyên toàn 

bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân 

sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước, nộp 

toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

2. Quản lý và sử dụng phí 

a) Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước và tổ chức thu 

lệ phí phải nộp đầy đủ 100% số tiền phí thu được vào 

ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc 

thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán 

của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách 

nhà nước theo quy định của pháp luật.  

b) Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập được 

trích để lại số tiền phí thu được theo tỷ lệ quy định để 

trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí và 

nộp số tiền phí thu được sau khi trừ số tiền phí được để 

lại vào ngân sách nhà nước. 

c) Tổ chức thu phí thực hiện quản lý và sử dụng số tiền 

phí được để lại theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 

5 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP. Trường hợp số tiền 

phí được để lại không đủ đảm bảo chi phí cho hoạt 

động cung cấp, dịch vụ thu phí của tổ chức thu phí hoặc 

tồn dư sử dụng không hết chuyển từ năm trước sang 

năm sau qua các năm thì tổ chức thu phí thực hiện đánh 

giá, báo cáo và xây dựng, đề xuất điều chỉnh tỷ lệ để lại 

cho phù hợp. 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh phát sinh tại 

địa phương.  
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1. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu 

dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống 

a) Lĩnh vực lâm nghiệp: 

- Công nhận lâm phần tuyển chọn 600.000 

đồng/giống;  

- Công nhận cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng, 

vườn giống, rừng giống (rừng chuyển hóa, rừng 

trồng) 2.400.000 đồng/lần/đối tượng; 

b) Lĩnh vực nông nghiệp: 

Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn 

quả lâu năm 3.000.000 đồng/cây. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 

50% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 50% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

1. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu 

dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống 

Không phát sinh loại phí này tại địa phương. 

1. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, 

vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống 

a) Lĩnh vực lâm nghiệp: 

- công nhận lâm phần tuyển chọn 600.000 đồng/giống;  

- Công nhận rừng giống chuyển hóa, rừng giống trồng, 

vườn giống, vườn cây đầu dòng, cây trội lấy vật liệu 

giống sản xuất cây giống phục vụ trồng rừng, cây đầu 

dòng cung cấp hom, cành ghép, mắt ghép: 2.400.000 

đồng/lần/đối tượng; 

b) Lĩnh vực nông nghiệp: 

Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả 

lâu năm 3.000.000 đồng/cây. 

 

1. Phí bình tuyển, công nhận 

cây mẹ, cây đầu dòng, vườn 

giống cây lâm nghiệp, rừng 

giống 

- Kế thừa quy định của Đắk Lắk 

(cũ), giữ nguyên mức thu, biên 

tập lại tên nội dung thu cụ thể, rõ 

ràng, dễ áp dụng. 

- Không quy định tỷ lệ để lại cho 

đơn vị thu phí. Tại điểm a khoản 3 

Điều 3 dự thảo Nghị quyết đã quy 

định đối với Tổ chức thu phí là cơ 

quan nhà nước phải nộp đầy đủ 

100% số tiền phí thu được vào 

ngân sách nhà nước. 

2. Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố 

- Mức thu được quy định theo mục đích sử dụng 

tương ứng với giá đất do UBND tỉnh công bố có 

hiệu lực tại thời điểm cấp phép. Các nội dung thu 

phí gồm: trông giữ xe đạp, xe máy; Tập kết tạm 

thời để trung chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng, 

sửa chữa công trình; làm nơi tập kết tạm thời để 

vật tư, thiết bị phục vụ nhu cầu thi công hạ tầng 

kỹ thuật. 

- Không quy định đối tượng miễn, giảm phí. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 

50% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 50% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

2. Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố 

(Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND) 

- Mức thu được quy định cho 09 địa phương 

(gồm các phường: Tuy Hòa, Đông Hòa, Hòa 

Hiệp, Phú Yên, Sông Cầu, Bình Kiến, Xuân Đài 

và các xã: Tây Sơn, Sông Hinh). Thu theo từng 

đường, đoạn đường, Vị trí 1, 2, 3, 4, 5, phân theo 

thời gian sử dụng (01 buổi/ngày, 02 buổi trở lên, 

sử dụng không thường xuyên), cho các mục đích: 

kinh doanh, buôn bán nhỏ và các hoạt động khác; 

trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; Sử dụng tạm 

thời lòng đường,hè phố ngoài mục đích giao 

thông là chủ sở hữu phần nhà, chủ sở hữu phần 

đất bên trong hè phố. 

- Có quy định đối tượng miễn, giảm phí. 

Tỷ lệ để lại: Cơ quan tổ chức thu phí được để lại 

20% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi 

phí; nộp 80% số tiền phí thu được vào ngân sách 

nhà nước. 

2. Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố 

- Kế thừa nội dung quy định tại Nghị quyết số 

24/2024/NQ-HĐND, Mức thu được quy định theo mục 

đích sử dụng tương ứng với giá đất do UBND tỉnh công 

bố có hiệu lực tại thời điểm cấp phép. Các nội dung thu 

phí gồm: trông giữ xe đạp, xe máy; Đỗ xe ô tô các loại 

theo quy hoạch sử dụng đất giao thông dường bộ; Tập 

kết tạm thời để trung chuyển hàng hóa, vật liệu xây 

dựng, sửa chữa công trình; làm nơi tập kết tạm thời để 

vật tư, thiết bị phục vụ nhu cầu thi công hạ tầng kỹ 

thuật.  

- Mức thu bằng với Nghị quyết 24/2024/NQ-HĐND. 

- Bổ sung nội dung quy định đối tượng miễn phí so với 

Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND, gồm: 

a) Người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết 

tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc 

thiểu số ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn.  

b) Tổ chức trông giữ xe phục vụ đám tang, đám cưới.  

c) Hoạt động để xe tự quản trước mặt nhà.  

d) Phục vụ các hoạt động: Sự kiện chính trị, văn hóa, 

thể thao; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, 

cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa bệnh, dịch bệnh.  

đ) Lắp đặt nhà chờ xe buýt, trồng cây xanh trên hè phố. 

2. Phí sử dụng tạm thời lòng 

đường, hè phố 

- Sau khi sáp nhập đơn vị hành 

chính, để xây dựng thống nhất 

quy định đối với 102 xã, phường 

trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở tổng 

hợp, đánh giá đề xuất của các đơn 

vị,  qua đó Sở Xây dựng thẩm 

định, dựa trên những sự phù hợp 

về hạ tầng đô thị, tính kế thừa, 

tính ổn định về mặt kinh tế, tối ưu 

hóa thủ tục hành chính, lựa chọn 

kế thừa quy định của Nghị quyết 

24/2024/NQ-HĐND để áp dụng 

trên phạm vi toàn tỉnh. 

- Nội dung thu phí không quy 

định thu đối với mục đích “kinh 

doanh, buôn bán nhỏ” do không 

phù hợp với quy định tại khoản 1 

Điều 21 Nghị định số 

165/2024/NĐ-CP (sửa đổi tại 

khoản 1 Điều 10 Nghị định số 

241/2026/NĐ-CP).  

- Không quy định tỷ lệ để lại cho 

đơn vị thu phí. Tại điểm a khoản 3 
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Điều 3 dự thảo Nghị quyết đã quy 

định đối với Tổ chức thu phí là cơ 

quan nhà nước phải nộp đầy đủ 

100% số tiền phí thu được vào 

ngân sách nhà nước. 

3. Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích 

lịch sử 

Mức thu phí: 

a) Thăm quan danh lam thắng cảnh do cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý; 

danh lam thắng cảnh giao cho tổ chức, doanh 

nghiệp quản lý và khai thác nhưng chưa được đầu 

tư; di tích lịch sử: 30.000 đồng/người/lượt/điểm 

đối với người lớn; 20.000 đồng/người/lượt/điểm 

đối với trẻ em. 

b) Thăm quan danh lam thắng cảnh giao cho tổ 

chức, doanh nghiệp quản lý, khai thác và đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư: 

50.000 đồng/người/lượt/điểm đối với người lớn; 

30.000 đồng/người/lượt/điểm đối với trẻ em. 

Miễn, giảm phí: 

a) Miễn phí: Trẻ em dưới 6 tuổi; Người khuyết tật 

đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Người khuyết tật. 

b) Giảm phí: 

b.1) Giảm 50% mức thu phí tham quan danh lam 

thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, 

bảo tàng đối với các trường hợp sau: Các đối 

tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ 

văn hóa (theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 

170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn 

hóa). Trường hợp khó xác định là đối tượng được 

hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo 

3. Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích 

lịch sử (Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND) 

Mức thu phí: 

- Thăm quan Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc 

biệt Gành Đá Đĩa: 40.000 đồng/người/lần; 

- Thăm quan Danh lam thắng cảnh quốc gia Bãi 

Môn - Mũi Đại Lãnh 30.000 đồng/người/lần. 

Miễn, giảm phí: 

1. Đối tượng được miễn phí 

a) Trẻ em; 

b) Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên; 

c) Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định 

tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-

CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Người khuyết tật; 

d) Người có công với cách mạng bao gồm: Cán 

bộ lão thành cách mạng, cán bộ “tiền khởi 

nghĩa”, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực 

lượng vũ trang. 

2. Đối tượng được giảm 50% mức phí 

a) Nhân dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã 

khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2025; 

b) Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi; 

c) Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 

2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 

3. Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch 

sử 

Mức thu phí: 

- Thăm quan Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt 

Gành Đá Đĩa: 40.000 đồng/người/lần 

- Thăm quan Danh lam thắng cảnh quốc gia Bãi Môn - 

Mũi Đại Lãnh: 30.000 đồng/người/lần 

- Thăm quan Di tích lịch sử quốc gia Nhà đày Buôn Ma 

Thuột; Di tích lịch sử quốc gia Biệt điện Bảo Đại: 

30.000 đồng/người/lần 

- Thăm quan Di tích Kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc 

biệt Tháp Nhạn: 30.000 đồng/người/lần. 

Miễn giảm phí:  

- Miễn phí: 

a) Đối với thăm quan Danh lam thắng cảnh: 

Trẻ em dưới 06 tuổi; Người khuyết tật; Người thuộc 

hộ nghèo; Người có công với cách mạng (Cán bộ lão 

thành, tiền khởi nghĩa, thân nhân liệt sĩ, anh hùng, Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và người 

được nuôi dưỡng tại các cơ sở thương binh, người có 

công). 

b) Đối với thăm quan Di tích lịch sử: 

Trẻ em dưới 12 tuổi; Người khuyết tật; Người thuộc 

hộ nghèo; Người có công với cách mạng (Cán bộ lão 

thành, tiền khởi nghĩa, thân nhân liệt sĩ, anh hùng, Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và người 

được nuôi dưỡng tại các cơ sở thương binh, người có 

công); Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ khi 

thăm quan theo chương trình giáo dục truyền thống, 

học tập chính trị do cơ quan quân sự hoặc đơn vị quân 

đội tổ chức và có văn bản đề nghị của đơn vị cử đoàn. 

3. Phí thăm quan danh lam 

thắng cảnh, di tích lịch sử 
- Tổng hợp các quy định về mức 

thu tại các địa điểm danh lam 

thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú 

Yên trước đây. Quy định cụ thể 

tên danh lam thắng cảnh, di tích 

lịch sử tổ chức thu. Mức thu 

không đổi. 

- Bổ sung quy định thu đối với 

“Di tích Kiến trúc nghệ thuật 

quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn” là 

30.000 đồng/người/lần để đưa vào 

khai thác. 

- Không quy định “Thăm quan 

danh lam thắng cảnh giao cho tổ 

chức, doanh nghiệp quản lý, khai 

thác và đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt dự án đầu tư” 

như nội dung tại Nghị quyết số 

24/2024/NQ-HĐND để đảm bảo 

với quy định của Luật Giá và các 

văn bản pháp luật khác có liên 

quan. 

- Miễn, giảm phí: Tổng hợp và 

mở rộng đối tượng miễn, giảm 

phí. Bổ sung quy định giảm thu 

phí đối với các đoàn khách từ 80 

người trở lên. Đối với “Di tích 

Kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-28-2012-nd-cp-huong-dan-luat-nguoi-khuyet-tat-137918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-28-2012-nd-cp-huong-dan-luat-nguoi-khuyet-tat-137918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-861-qd-ttg-2021-danh-sach-cac-xa-iii-ii-i-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-mien-nui-476885.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-28-2012-nd-cp-huong-dan-luat-nguoi-khuyet-tat-137918.aspx


VĂN BẢN ĐƯỢC THAY THẾ 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THUYẾT MINH 

Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Đắk Lắk (cũ) (03 văn bản) 

Các Nghị quyết về phí, lệ phí của HĐND tỉnh 

Phú Yên (trước đây) (21 văn bản) 
  

quy định trên, thì cần có giấy xác nhận của Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng 

cư trú; Người khuyết tật nặng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP; 

Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật 

Người cao tuổi số 39/2009/QH12 (là công dân 

Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên). 

Trường hợp người thuộc nhiều đối tượng giảm thì 

chỉ được hưởng một mức giảm là 50%. 

b.2) Giảm 30% mức phí tham quan đối với trường 

hợp: Các đoàn học sinh, sinh viên đi tham quan 

theo chương trình do nhà trường trực tiếp tổ chức 

và có văn bản đề nghị. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 

90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 10% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Người khuyết tật; 

d) Các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 

2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về 

“Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”, gồm: 

Anh hùng lao động; Thương binh, người hưởng 

chính sách như thương binh, bệnh binh; các đối 

tượng chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều 

dưỡng thương binh, bệnh binh và người có công; 

thân nhân liệt sĩ; 

đ) Các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ 

xã hội; 

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối 

tượng khác nhau quy định tại các điểm a, b, c, d, 

đ khoản 2 Điều này thì chỉ được giảm 50% mức 

phí. 

Tỷ lệ để lại: Cơ quan thu phí trích nộp 10% tổng 

số phí thu được vào ngân sách Nhà nước, để lại 

90% tổng số phí thu được để sử dụng chi các nội 

dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 

số 120/2016/NĐ-CP, trong đó sử dụng 30% tổng 

số phí thu được để lại chi cho công tác đầu tư, 

mua sắm tài sản, bảo quản, tu bổ và phục hồi di 

tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng 

cảnh, công trình văn hóa được phân cấp quản lý 

trên địa bàn. 

Người dân có hộ khẩu thường trú tịa tỉnh Đắk Lắk đi 

thăm quan Di tích Kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc 

biệt Tháp Nhạn. 

- Giảm 50% phí: 

a) Đối với thăm quan Danh lam thắng cảnh: 

Trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 16 tuổi; Người cao tuổi; 

Người thuộc hộ cận nghèo; Nghệ nhân nhân dân, nghệ 

nhân ưu tú;  

b) Đối với thăm quan Di tích lịch sử: 

Trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi; Người cao tuổi; 

Người thuộc hộ cận nghèo; Nghệ nhân nhân dân, nghệ 

nhân ưu tú. 

- Giảm 30% phí: 

Các đoàn thăm quan với số lượng từ 120 người trở 

lên/lượt và có văn bản đề nghị của đơn vị tổ chức. 

- Giảm 20% phí: 

Các đoàn thăm quan với số lượng từ 80 người/lượt đến 

dưới 120 người/lượt và có văn bản đề nghị của đơn vị 

tổ chức. 

- Khách thăm quan từ 02 điểm/ngày trở lên được giảm 

50% mức phí đối với điểm thăm quan thứ 02 trở đi. 

- Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối 

tượng miễn, giảm thì chỉ được hưởng một mức cao nhất 

trong khung miễn, giảm. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 90% số 

tiền phí thu được để sử dụng chi các nội dung theo quy 

định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 362/2025/NĐ-

CP để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu 

phí và nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà 

nước, , trong đó sử dụng 30% tổng số phí thu được để 

lại chi cho công tác đầu tư, mua sắm tài sản, bảo quản, 

tu bổ và phục hồi di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, 

danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa được phân cấp 

quản lý trên địa bàn. 

biệt Tháp Nhạn” là khoản thu mới 

nên trong thời gian đầu đề xuất 

xây dựng miễn thu phí với người 

dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh 

Đắk Lắk.  

Về tỷ lệ để lại phí, đối với phí 

tham quan danh lam thắng cảnh, 

di tích lịch sử, nhằm bảo đảm 

nguồn kinh phí phục vụ công tác 

quản lý, bảo tồn và phát huy giá 

trị di tích, danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn, đề xuất giữ nguyên 

tỷ lệ 30% tổng số tiền phí thu 

được để lại chi cho công tác đầu 

tư, mua sắm tài sản, bảo quản, tu 

bổ và phục hồi di tích lịch sử, 

kiến trúc nghệ thuật, danh lam 

thắng cảnh được phân cấp quản lý 

trên địa bàn theo quy định trước 

đây của tỉnh Phú Yên. 

4. Phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng 

Mức thu phí: 

Thăm quan công trinh văn hóa, bảo tàng công lập: 

30.000 đồng/người/lượt/điểm đối với người lớn; 

20.000 đồng/người/lượt/điểm đối với trẻ em. 

Miễn, giảm phí: 

4. Phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng 

Không quy định thu loại phí này tại địa phương 

4. Phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng 

Mức thu phí: 

- Thăm quan Bảo tàng Đắk Lắk: 30.000 

đồng/người/lượt. 

- Thăm quan Bảo tàng Phú Yên: 30.000 

đồng/người/lượt. 

4. Phí tham quan công trình văn 

hóa, bảo tàng 

- Kế thừa khoản thu tại Đắk Lắk 

(cũ) và bổ sung điểm thu Bảo tàng 

Phú Yên để áp dụng thống nhất.  

- Bổ sung quy định giảm thu phí 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-170-2003-qd-ttg-chinh-sach-uu-dai-huong-thu-van-hoa-51193.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-120-2016-nd-cp-huong-dan-luat-phi-le-phi-320506.aspx


VĂN BẢN ĐƯỢC THAY THẾ 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THUYẾT MINH 

Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Đắk Lắk (cũ) (03 văn bản) 

Các Nghị quyết về phí, lệ phí của HĐND tỉnh 

Phú Yên (trước đây) (21 văn bản) 
  

a) Miễn phí: Trẻ em dưới 6 tuổi; Người khuyết tật 

đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Người khuyết tật. 

b) Giảm phí: 

b.1) Giảm 50% mức thu phí tham quan danh lam 

thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, 

bảo tàng đối với các trường hợp sau: Các đối 

tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ 

văn hóa (theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 

170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn 

hóa). Trường hợp khó xác định là đối tượng được 

hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo 

quy định trên, thì cần có giấy xác nhận của Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng 

cư trú; Người khuyết tật nặng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP; 

Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật 

Người cao tuổi số 39/2009/QH12 (là công dân 

Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên). 

Trường hợp người thuộc nhiều đối tượng giảm thì 

chỉ được hưởng một mức giảm là 50%. 

b.2) Giảm 30% mức phí tham quan đối với trường 

hợp: Các đoàn học sinh, sinh viên đi tham quan 

theo chương trình do nhà trường trực tiếp tổ chức 

và có văn bản đề nghị. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 

90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 10% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

Miễn, giảm phí: 

- Miễn phí: 

Trẻ em dưới 12 tuổi; Người khuyết tật; Người thuộc 

hộ nghèo; Người có công với cách mạng (Cán bộ lão 

thành, tiền khởi nghĩa, thân nhân liệt sĩ, anh hùng, Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và người 

được nuôi dưỡng tại các cơ sở thương binh, người có 

công); Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ khi 

thăm quan theo chương trình giáo dục truyền thống, 

học tập chính trị do cơ quan quân sự hoặc đơn vị quân 

đội tổ chức và có văn bản đề nghị của đơn vị cử đoàn. 

- Giảm 50% phí: 

Trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi; Người cao tuổi; 

Người thuộc hộ cận nghèo; Nghệ nhân nhân dân, nghệ 

nhân ưu tú. 

- Giảm 30% phí: 

Các đoàn thăm quan với số lượng từ 120 người trở 

lên/lượt và có văn bản đề nghị của đơn vị tổ chức. 

- Giảm 20% phí: 

Các đoàn thăm quan với số lượng từ 80 người/lượt đến 

dưới 120 người/lượt và có văn bản đề nghị của đơn vị 

tổ chức. 

- Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối 

tượng miễn, giảm thì chỉ được hưởng một mức cao nhất 

trong khung miễn, giảm. 

đối với các đoàn khách từ 80 

người trở lên. 

- Không quy định tỷ lệ để lại cho 

đơn vị thu phí. Tại điểm a khoản 3 

Điều 3 dự thảo Nghị quyết đã quy 

định đối với Tổ chức thu phí là cơ 

quan nhà nước phải nộp đầy đủ 

100% số tiền phí thu được vào 

ngân sách nhà nước. 

5. Phí thẩm định cấp GCN đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao 

Mức thu phí:  

- Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể 

thao chuyên nghiệp: 30.000 đồng/GCN. 

- Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể 

5. Phí thẩm định cấp GCN đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao (Nghị quyết 

11/2020/NQ-HĐND) 

Mức thu phí: 

a) Mức thu phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận 

lần đầu: 

- Kinh doanh từ 01 đến 03 môn thể thao: 

1.000.000 đồng/giấy chứng nhận; 

5. Phí thẩm định cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể thao 

Mức thu phí:  

- Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 

nghiệp: 30.000 đồng/GCN. 

- Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp: 

5. Phí thẩm định cấp GCN đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao 

- Mức thu: Kế thừa quy định của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk (cũ) để áp 

dụng thống nhất cho phạm vi toàn 

tỉnh, không phân theo số lượng 

môn thể thao. 
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thao chuyên nghiệp: 15.000 đồng/GCN. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 

70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 30% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

- Kinh doanh từ 04 môn thể thao trở lên: 

2.000.000 đồng/giấy chứng nhận. 

b) Mức thu phí thẩm định và cấp lại giấy chứng 

nhận do đăng ký bổ sung thêm môn thể thao kinh 

doanh hoặc thay đổi địa điểm kinh doanh bằng 

50% mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận 

lần đầu. 

Tỷ lệ để lại: Cơ quan thu phí nộp 100% tổng số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

15.000 đồng/GCN. 

- Mức thu phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến là 80% mức thu quy định 

tại khoản 3 Điều này. 

 

- Không quy định tỷ lệ để lại cho 

đơn vị thu phí. Tại điểm a khoản 3 

Điều 3 dự thảo Nghị quyết đã quy 

định đối với Tổ chức thu phí là cơ 

quan nhà nước phải nộp đầy đủ 

100% số tiền phí thu được vào 

ngân sách nhà nước. 

6. Phí thư viện 

Mức thu phí: 

- Thẻ đọc, mượn: 20.000 đồng/thẻ/năm đối với 

Học sinh, sinh viên; 30.000 đồng/thẻ/năm đối với 

các đối tượng khác. 

- Thẻ sử dụng phòng đọc đa phương tiện và các 

phòng đọc khác: 30.000 đồng/thẻ/năm đối với 

Học sinh, sinh viên; 50.000 đồng/thẻ/năm đối với 

các đối tượng khác. 

Miễn, giảm phí: 

- Miễn phí: Trẻ em dưới 16 tuổi, người cao tuổi, 

thương binh, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 

được miễn các khoản chi phí làm thẻ thư viện 

theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật thư viện 

và Điều 1 Luật Trẻ em; Người khuyết tật đặc biệt 

nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 

số 28/2012/NĐ-CP. 

- Giảm phí: 

Giảm 50% mức thu phí thư viện đối với các 

trường hợp sau: Người được hưởng chính sách ưu 

đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết 

định số 170/2003/QĐ-TTg. Trường hợp khó xác 

định là người được hưởng chính sách ưu đãi 

hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định 

số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận 

của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 

người đó cư trú; Người khuyết tật nặng theo quy 

định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP; Người cao tuổi theo quy định tại 

Điều 2 Luật Người cao tuổi (là công dân Việt 

Nam từ đủ 60 tuổi trở lên). 

6. Phí thư viện (Nghị quyết 18/2023/NQ-

HĐND) 

Mức thu phí: 

Phí thẻ mượn, đọc tài liệu và sử dụng phòng đọc 

đa phương tiện tại Thư viện tỉnh: 15.000 

đồng/người/năm. 

Miễn, giảm phí: 

- Trẻ em, người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo. 

- Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi 

hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết 

định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 

2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách 

ưu đãi hưởng thụ văn hóa ” gồm: 

Nhân dân ở vùng đặc biệt khó khăn theo quyết 

định phê duyệt của cấp có thẩm quyền: các xã, 

thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

Người có công với cách mạng: Cán bộ lão thành 

cách mạng; cán bộ “tiền khởi nghĩa”; thân nhân 

liệt sĩ; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng 

Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương 

binh, người hưởng chính sách như thương binh, 

bệnh binh; các đối tượng được chăm sóc tại các 

cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh 

và người có công. 

Người thuộc diện chính sách xã hội: Người tàn 

tật; các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ 

xã hội; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội 

trú. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được để lại 100% 

6. Phí thư viện 

Mức thu phí: 

- Thẻ đọc, mượn: 20.000 đồng/thẻ/năm đối với Học 

sinh, sinh viên; 30.000 đồng/thẻ/năm đối với các đối 

tượng khác. 

- Thẻ sử dụng phòng đọc đa phương tiện và các phòng 

đọc khác: 20.000 đồng/thẻ/năm đối với Học sinh, sinh 

viên; 30.000 đồng/thẻ/năm đối với các đối tượng khác. 

Miễn, giảm phí: 

a) Miễn phí: 

Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Người thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo; Người có công với cách mạng 

(Cán bộ lão thành, tiền khởi nghĩa, thân nhân liệt sĩ, 

anh hùng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh 

binh và người được nuôi dưỡng tại các cơ sở thương 

binh, người có công). 

b) Giảm 50% mức phí: 

Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn 

hoá quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 2 Quyết định số 

170/2003/QĐ TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. 

Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính 

sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định 14 tại Điều 2 

Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì cần có giấy xác 

nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 

người đó cư trú. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 90% số 

tiền phí thu được để sử dụng chi các nội dung theo quy 

định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 362/2025/NĐ-

CP để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu 

phí và nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà 

6. Phí thư viện 

Việc điều chỉnh mức thu phí sử 

dụng phòng đọc đa phương tiện 

bằng với mức thu phí thẻ đọc, 

mượn nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho bạn đọc trong quá trình 

tiếp cận và khai thác các dịch vụ 

thư viện, đồng thời phù hợp với 

định hướng đẩy mạnh chuyển đổi 

số trong lĩnh vực thư viện. Việc 

thống nhất mức phí góp phần thúc 

đẩy chuyển đổi số, xây dựng và 

khai thác hiệu quả nguồn tài 

nguyên liên thông giữa các phòng, 

kho tài liệu và thư viện số; đồng 

thời khuyến khích mọi tầng lớp 

nhân dân tiếp cận, thụ hưởng các 

giá trị văn hóa và tri thức theo chủ 

trương của Đảng và Nhà nước. 

Về tỷ lệ để lại: Sau khi đánh giá 

chi phí để lại để thực hiện trang 

trải cho hoạt động thu phí, Thư 

viện tỉnh xây dựng để lại 90% số 

tiền phí thu được để trang trải chi 

phí hoạt động cung cấp dịch vụ, 

thu phí và nộp 10% số tiền phí thu 

được vào ngân sách nhà nước. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-170-2003-qd-ttg-chinh-sach-uu-dai-huong-thu-van-hoa-51193.aspx
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Trường hợp thuộc nhiều đối tượng giảm thì chỉ 

được hưởng một mức giảm là 50%. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 

90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 10% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước 

tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí 

theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. 

nước. 

7. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân được cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường. 

Cơ quan thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường 

Mức thu phí:  
Mức thu được xây dựng theo nhóm dự án (gồm 7 

nhóm) và Tổng mức đầu tư (phân thành 5 mức); 

mức thấp nhất là 5.000.000 đồng/báo cáo đối với 

dự án Nhóm 1 (Dự án xử lý chất thải và cải thiện 

môi trường) với tổng mức đầu tư ≤ 50 tỷ đồng và 

cao nhât là 26.000.000 đồng/báo cáo đối với dự 

án Nhóm 4 (dự án nông, lâm nghiệp, thủy sản), 

Nhóm 6 (Dự án công nghiệp) với tổng mức đầu tư 

> 500 tỷ đồng. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 

85% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 15% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

7. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường (Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND) 

Cơ quan thu phí: Chi cục Bảo vệ môi trường 

Mức thu phí: 

Mức thu được xây dựng theo nhóm dự án (gồm 7 

nhóm) và Tổng mức đầu tư (phân thành 5 mức); 

mức thấp nhất là 5.000.000 đồng/báo cáo đối với 

dự án Nhóm 1 (Dự án xử lý chất thải và cải thiện 

môi trường) với tổng mức đầu tư ≤ 50 tỷ đồng và 

cao nhât là 21.000.000 đồng/báo cáo đối với dự 

án Nhóm 6 (Dự án công nghiệp) với tổng mức 

đầu tư > 500 tỷ đồng. 

Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, mức thu bằng 50% mức thu áp 

dụng đối với thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường lần đầu. 

Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp 

dụng mức phí của nhóm có mức thu cao nhất. 

Tỷ lệ để lại: Cơ quan thu phí được để lại 90% 

tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí 

theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí 

và Lệ phí; nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân 

sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương 

ứng của Mục lục ngân sách nhà nước. 

7. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân được cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk; các dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm 

quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp, 

phân quyền, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

Cơ quan thu phí: Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Mức thu phí: 

- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 

hình thức thành lập Hội đồng thẩm định: 27.000.000 

đồng/hồ sơ. 

- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 

hình thức lấy ý kiến chuyên gia (không thành lập Hội 

đồng thẩm định): 1.800.000 đồng/hồ sơ 

7. Phí thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 

Dự thảo chuyển sang xác định 

mức thu với chi phí thực tế của 

Hội đồng thẩm định/chuyên gia 

trong Đề án. Nguyên tắc xác định 

mức thu quy định tại Điều 8, Luật 

phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 

năm 2015 là “đảm bảo bù đắp chi 

phí, có tính đến chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội của Nhà 

nước trong từng thời kỳ, đảm bảo 

công bằng, công khai, minh bạch 

và bình đẳng về quyền và nghĩa 

vụ của công dân”. 

Các chi phí hoạt động thẩm định 

và thu phí gồm: 

 - Chi phí thuê xe đi khảo sát thực 

tế dự án/kiểm tra cơ sở phục vụ 

cho hoạt động thẩm định/đoàn 

kiểm tra.  

- Chi phí tổ chức họp Hội đồng 

thẩm định/đoàn kiểm tra. 

- Chi phí tham vấn ý kiến nhà 

quản lý, chuyên gia đối đối với 

các báo cáo đã được chủ dự án 

hoàn thiện theo ý kiến của Hội 

đồng thẩm định/Đoàn kiểm tra. - 

Chi phí khác phục vụ cho việc tổ 

chức hoạt động thẩm định và thu 

phí như: văn phòng phẩm, vật tư 

văn phòng, thông tin liên lạc; 

thuê, mua sắm, sửa chữa tài sản, 

máy móc, thiết bị và các khoản 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-120-2016-nd-cp-huong-dan-luat-phi-le-phi-320506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-120-2016-nd-cp-huong-dan-luat-phi-le-phi-320506.aspx
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Các Nghị quyết về phí, lệ phí của HĐND tỉnh 

Phú Yên (trước đây) (21 văn bản) 
  

chi khác.  

Không quy định tỷ lệ để lại cho 

đơn vị thu phí. Tại điểm a khoản 3 

Điều 3 dự thảo Nghị quyết đã quy 

định đối với Tổ chức thu phí là cơ 

quan nhà nước phải nộp đầy đủ 

100% số tiền phí thu được vào 

ngân sách nhà nước. 

8. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân được cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định phương án 

cải tạo, phục hồi môi trường 

Tổ chức thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Đắk Lắk. 

Mức thu phí: 

- Dự án có tổng mức đầu tư đến 50 tỷ đồng: 

8.400.000 đồng/phương án. 

- Dự án có tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng đến 

100 tỷ đồng: 10.500.000 đồng/phương án. 

- Dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng đến 

200 tỷ đồng: 19.000.000 đồng/phương án. 

- Dự án có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 

500 tỷ đồng: 20.000.000 đồng/phương án. 

- Dự án có tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng: 

26.000.000 đồng/phương án. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 

90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 10% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

 

 

8. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường (Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND) 

 Cơ quan thu phí: 

Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

2. Mức thu phí: 

a) Đối với trường hợp phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường (hoặc phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường bổ sung) và báo cáo đánh giá tác 

động môi trường không cùng một cơ quan thẩm 

quyền phê duyệt: 10.000.000 đồng/phương án. 

b) Đối với trường hợp phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường (hoặc phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường bổ sung) và báo cáo đánh giá tác 

động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền 

phê duyệt: 2.400.000 đồng/phương án. 

c) Trường hợp thẩm định lại: mức thu bằng 50% 

đối với mức thu thẩm định lần đầu. 

Tỷ lệ để lại: Để lại 80% trên tổng số tiền phí thu 

được cho cơ quan thu phí để trang trải chi phí cho 

hoạt động thu phí. Số tiền thu phí còn lại được 

nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương, mục, 

tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách Nhà 

nước. 

8. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường 

Không quy định. 

8. Phí thẩm định phương án cải 

tạo, phục hồi môi trường 

Theo quy định tại phần II phụ lục 

IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-

CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của 

Chính phủ về việc cắt giảm, phân 

quyền, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính và cắt giảm, đơn giản hóa 

điều kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường: “II. Không thực hiện 

thủ tục hành chính thẩm định 

phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường trong hoạt động khai thác 

khoáng sản (cấp trung ương và 

cấp tỉnh) quy định tại Điều 67 

Luật Bảo vệ môi trường; khoản 2 

và khoản 8 Điều 36 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP; khoản 15 Điều 1 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP; 

Điều 13 và Phụ lục Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT; Điều 3 

Thông tư số 09/2026/TT-

BNNMT.” 

Do đó hiện nay theo quy định 

không còn thực hiện đối với thẩm 

định phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường trong hoạt động khai 

thác khoáng sản. Đối với hoạt 

động khác thì không phát sinh nội 

dung để thu phí. Cơ quan xây 

dựng Đề án và Cơ quan thẩm định 



VĂN BẢN ĐƯỢC THAY THẾ 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THUYẾT MINH 

Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Đắk Lắk (cũ) (03 văn bản) 

Các Nghị quyết về phí, lệ phí của HĐND tỉnh 

Phú Yên (trước đây) (21 văn bản) 
  

Đề án không đề xuất thu nội dung 

này. 

9. Phí thẩm định hồ sơ cấp GCN quyền sử 

dụng đất 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư là chủ sử dụng đất đăng 

ký, nộp hồ sơ đề nghị đăng ký cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất theo quy định pháp luật. 

Tổ chức thu phí: Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố. 

Mức thu phí:  
a) Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất lần đầu 

STT Nội dung 

Mức thu 

Khu vực đô thị Khu vực nông thôn 

Đất ở, 

SXKD 

phi NN 

Các loại 

đất còn lại 

Đất ở, 

SXKD phi 

NN 

Các loại 

đất còn 

lại 

1 Hộ gia đình, cá nhân 

1.2 Diện tích dưới 

500 m2 
700.000 400.000 460.000 260.000 

1.3 Diện tích từ 500 

m2 đến dưới 

3.000 m2 

980.000 560.000 640.000 360.000 

1.4 Diện tích từ 

3.000 m2 đến 

dưới 10.000 m2 

1.470.000 840.000 960.000 550.000 

1.5 Diện tích từ 

10.000 m2 trở 

lên 

2.570.000 1.470.000 1.670.000 960.000 

2 Tổ chức     

2.1 Diện tích dưới 

500 m2 
1.230.000 700.000 796.000 460.000 

2.2 Diện tích từ 500 

m2 đến dưới 

3.000 m2 

1.720.000 980.000 1.120.000 640.000 

2.3 Diện tích từ 

3.000 m2 đến 

dưới 10.000 m2 

2.570.000 1.470.000 1.670.000 960.000 

2.4 Diện tích từ 

10.000 m2 trở 

lên 

4.500.000 2.580.000 2.930.000 1.680.000 

b) Thẩm định hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (bao gồm trường hợp đăng ký 

biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà 

9. Phí thẩm định hồ sơ cấp GCN quyền sử 

dụng đất (Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND) 

Cơ quan thu phí: Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thị xã, thành phố. 

Mức thu phí: 

a) Đối với Hộ gia đình, cá nhân 
ĐVT: đồng/hồ sơ/thửa/GCN 

TT Nội dung Mức thu 

I Cấp lần đầu giấy chứng nhận 215.000  

II Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận  

1 Cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc 

tài sản gắn liền với đất 

110.000  

2 Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản 

gắn liền với đất 

130.000  

III Chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận 

đã cấp 

 

1 Chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất 

hoặc tài sản gắn liền với đất 

 

 In mới GCN 150.000  

 Chỉnh lý vào GCN đã cấp 120.000  

II Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản 

gắn liền với đất 

 

 In mới GCN 180.000  

 Chỉnh lý vào GCN đã cấp 150.000  

III Trường hợp đính chính sai sót (do người sử 

dụng đất), thay đổi thông tin người sử dụng đất 

 

 In mới GCN 90.000  

 Chỉnh lý vào GCN đã cấp 70.000  

b) Đối với tổ chức 
TT Nội dung Mức thu 

I Cấp lần đầu giấy chứng nhận 650.000  

II Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận  

1 Cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc 

tài sản gắn liền với đất 

320.000  

2 Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản 

gắn liền với đất 

350.000  

III Chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận 

đã cấp 

 

1 Chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất 

hoặc tài sản gắn liền với đất 

 

 In mới GCN 480.000  

 Chỉnh lý vào GCN đã cấp 410.000  

II Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản 

gắn liền với đất 

 

 In mới GCN 550.000  

 Chỉnh lý vào GCN đã cấp 450.000  

III Trường hợp đính chính sai sót (do người sử 

dụng đất), thay đổi thông tin người sử dụng đất 

 

9. Phí thẩm định hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng 

ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Tổ chức thu phí: Cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cấp 

Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. 

3. Mức thu phí: 

a) Mức thu áp dụng đối với cá nhân 

STT Nội dung thu 

Tại phường Tại xã 

Đất phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

nông 

nghiệp 

Đất phi 

nông 

nghiệp 

Đất nông 

nghiệp 

A Thẩm định hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận lần đầu  

1 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất (Trường hợp chứng nhận 

quyền sử dụng đất hoặc tài sản 

gắn liền với đất) 

800.000 480.000 560.000 320.000 

2 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất (Trường hợp chứng nhận 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất) 

1.000.000 600.000 700.000 400.000 

B 

Thẩm định hồ sơ Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận; cấp mới hoặc 

xác nhận trên Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện đăng ký biến 

động  

1 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất (Trường hợp chứng nhận 

quyền sử dụng đất hoặc tài sản 

gắn liền với đất) 

600.000 360.000 420.000 240.000 

2 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất (Trường hợp chứng nhận 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất) 

750.000 450.000 525.000 300.000 

c) Mức thu áp dụng đối với các đối tượng khác 

STT Nội dung thu 

Tại phường Tại xã 

Đất phi 

nông 

nghiệp 

Đất nông 

nghiệp 

Đất phi 

nông 

nghiệp 

Đất nông 

nghiệp 

A Thẩm định hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận lần đầu  

1 

Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất (Trường hợp 

chứng nhận quyền sử dụng đất 

hoặc tài sản gắn liền với đất) 

1.600.000 800.000 960.000 560.000 

9. Phí thẩm định hồ sơ cấp GCN 

quyền sử dụng đất 

Trước đây tỉnh Đắk Lắk xây dựng 

mức thu phí cho Hộ gia đình, cá 

nhân và tổ chức có tính đến sự 

khác nhau giữa diện tích của thửa 

đất; tỉnh Phú Yên xác định dựa 

trên nội dung công việc, không 

phân biệt diện tích thửa đất. 

- Hiện nay, tại dự thảo xây dựng 

một biểu thu chung theo chủ thể, 

loại đất, địa bàn và loại thủ tục, 

nhằm bảo đảm áp dụng thống 

nhất. Mức thu được xây dựng 

theo công việc thực tế cho từng 

nội dung; trên nguyên tắc bảo 

đảm bù đắp chi phí, có tính đến 

chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội của Nhà nước trong từng thời 

kỳ, bảo đảm công bằng, công 

khai, minh bạch và bình đẳng về 

quyền và nghĩa vụ của công dân. 

- Mức thu đối với tổ chức gần gấp 

2 so với cá nhân. 

- Kế thừa, rà soát các trường hợp 

miễn phí; bổ sung mức thu bằng 

80% khi thực hiện thủ tục trực 

tuyến. Cần đối chiếu từng mức 

thu và đơn vị tính với hai biểu cũ 

trước khi kết luận tăng, giảm; làm 

rõ tỷ lệ để lại theo loại hình tổ 

chức thu. 
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người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận), cấp 

đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp 

dụng mức thu bằng 75% mức thu theo quy định 

tại điểm a khoản 3 Điều này. 

c) Thẩm định hồ sơ xác nhận, đăng ký biến động 

trên giấy chứng nhận đã cấp áp dụng mức thu 

bằng 50% mức thu theo quy định tại Điểm a 

khoản 3 Điều này. 

d) Trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất thì mức thu áp 

dụng theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c 

khoản 3 Điều này và diện tích để xác định mức 

thu là diện tích xây dựng (diện tích sàn đối với 

căn hộ chung cư). 

e) Trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận mà 

thửa đất có nhiều mục đích sử dụng đất khác 

nhau, có mức thu khác nhau thì áp dụng mức thu 

tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 3 Điều này theo 

loại đất có mức thu cao nhất cho toàn bộ diện tích 

xác định theo giấy chứng nhận. 

f) Trường hợp hồ sơ cấp giấy chứng nhận có 

nhiều người cùng chung quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất mà đã thiết lập hồ sơ cấp cho 

mỗi người 01 giấy chứng nhận thì xác định mức 

thu tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 3 

Điều này cho 01 giấy chứng nhận. 

Miễn, giảm phí: 

a) Miễn phí: 

Miễn thu phí đối với các trường hợp: Cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cấp đổi 

giấy chứng nhận theo dự án của Nhà nước mà 

kinh phí thực hiện được chi trả từ ngân sách nhà 

nước; Đăng ký biến động do điều chỉnh diện tích 

đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất để xây 

dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội; 

Đăng ký biến động do thay đổi địa giới hành 

chính, thay đổi tên địa danh theo quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền; Trường hợp đính chính 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

 In mới GCN 300.000  

 Chỉnh lý vào GCN đã cấp 210.000  

Miễn phí: 

a) Người có công với cách mạng. 

b) Hộ nghèo. 

c) Hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

d) Người có nhà ở phải di dời do thiên tai. 

đ) Hộ gia đình được điều chỉnh diện tích đất đối 

với trường hợp nhà nước thu hồi đất, dân hiến đất 

để xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi 

xã hội; trường hợp bồi thường bằng đất, giao đất 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

Tỷ lệ để lại: Cơ quan thu phí được để lại 90% 

tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí 

theo quy định tai khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

120/2016/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí 

và Lệ phí; nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân 

sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương 

ứng của Mục lục Ngân sách nhà nước. 

2 

Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất (Trường hợp 

chứng nhận quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất) 

2.000.000 1.000.000 
1.200.00

0 
700.000 

B 
Thẩm định hồ sơ Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận; cấp mới hoặc xác 

nhận trên Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện đăng ký biến động  

1 

Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất (Trường hợp 

chứng nhận quyền sử dụng đất 

hoặc tài sản gắn liền với đất) 

1.200.000 600.000 720.000 420.000 

2 

Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất (Trường hợp 

chứng nhận quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất) 

1.500.000 750.000 900.000 525.000 

c) Trường hợp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận mà thửa đất 

có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau, có mức thu 

khác nhau thì áp dụng mức thu tại tiểu mục 1.3 Khoản 

này theo mục đích sử dụng đất có mức thu cao nhất. 

- Mức thu phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến là 80% mức thu quy định 

tại khoản 3 Điều này. 

4. Đối tượng miễn, giảm phí: 

a) Miễn phí: 

- Người sử dụng đất thuộc hộ nghèo, người có công với 

cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất tại 

nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Cấp Giấy chứng nhận lần đầu và cấp đổi Giấy chứng 

nhận theo dự án của Nhà nước mà kinh phí thực hiện 

được chi trả từ ngân sách nhà nước; Đăng ký biến động 

do điều chỉnh diện tích đối với trường hợp Nhà nước 

thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng, phúc 

lợi xã hội; Đính chính Giấy chứng nhận mà sai sót 

không phải do lỗi của người sử dụng đất, người sở hữu 

tài sản gắn liền với đất gây ra; Đăng ký biến động vào 

Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thay đổi 

thông tin về người sử dụng đất do thay đổi địa giới 

hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, chính sách nhà 

nước (trừ tổ chức kinh tế thay đổi tên theo quy định 

pháp luật doanh nghiệp); Xác nhận tiếp tục sử dụng đất 

nông nghiệp của cá nhân khi hết thời hạn sử dụng đất; 

Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; Người sử dụng 

đất tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc 
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hữu tài sản gắn liền với đất mà sai sót không phải 

do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất gây ra; Đăng ký biến động đối 

với trường hợp chứng nhận biến động vào Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất đã cấp (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, 

giấy tờ nhân thân, địa chỉ); xác nhận lại thời gian 

sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; 

Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; Chủ sử 

dụng đất thuộc một trong các đối tượng sau: Hộ 

nghèo; người có công với cách mạng; đồng bào 

dân tộc thiểu số sử dụng đất tại nơi có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

b) Giảm phí: 

Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp 

sau: Người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên); 

Người khuyết tật (xác định theo quy định hiện 

hành). 

Trường hợp người thuộc nhiều đối tượng giảm thì 

cũng chỉ được hưởng một mức giảm là 50%. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 

90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 10% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông. 

- Cấp lại Giấy chứng nhận bị mất do thiên tai, hỏa 

hoạn. 

b) Giảm phí: 

- Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp sau: 

Người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên); Người 

khuyết tật (xác định theo quy định hiện hành). 

- Trường hợp thuộc nhiều đối tượng giảm thì chỉ được 

hưởng một mức giảm là 50%. 

Tỷ lệ để lại: 

- Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước thực hiện nộp 

đầy đủ, kịp thời 100% số tiền phí thu được vào ngân 

sách nhà nước. 

- Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập được 

trích để lại 90% số tiền phí thu được để sử dụng chi các 

nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

362/2025/NĐ-CP để trang trải chi phí hoạt động cung 

cấp dịch vụ, thu phí và nộp 10% số tiền phí thu được 

vào ngân sách nhà nước.  

10. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, 

đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước 

dưới đất 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân được cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định đề án, báo 

cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 

dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt. 

Tổ chức thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Đắk Lắk. 

Mức thu phí: 

- Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 

200m3/ngày đêm: 400.000 đồng/đề án (báo cáo). 

- Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 

200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm: 1.100.000 

đồng/đề án (báo cáo). 

- Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 

10. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, 

đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước 

dưới đất (Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND và 

Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND)  

a) Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh 

giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất 

trên địa bàn tỉnh. 

b) Cơ quan thu phí: Sở Tài nguyên và Môi 

trường là cơ quan thu phí đối với phí thẩm định 

đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai 

thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên. 

Mức  thu phí 

a) Thiết kế giếng thăm dò, Báo cáo kết quả thi 

công giếng khai thác, Báo cáo hiện trạng khai 

10. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá 

trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất 

Đối tượng nộp phí:  

Tổ chức, cá nhân được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, 

khai thác, sử dụng nước dưới đất. 

Tổ chức thu phí:  
Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai thuộc Sở 

Nông nghệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk 

Mức thu phí: 

 

 

STT Nội dung thu phí Mức thu 

I Cấp mới  

1 
Thiết kế thăm dò, báo cáo kết quả thi công 

giếng khai thác, báo cáo hiện trạng khai thác 

400.000 đồng/đề 

án (báo cáo) 

10. Phí thẩm định đề án, báo 

cáo thăm dò, đánh giá trữ 

lượng, khai thác, sử dụng nước 

dưới đất 

- Nội dung thu phí tiếp tục phân 

mức theo lưu lượng, quy mô công 

trình và tính chất hồ sơ; kế thừa 

mức thu cũ tại địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk trước đây để áp dụng trên 

phạm vi toàn tỉnh; bổ sung đối với 

“Đề án thăm dò, báo cáo kết quả 

thăm dò, báo cáo hiện trạng khai 

thác nước dưới đất có quy mô từ 

3.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày 

đêm”. 

- Các mức thu được xây dựng trên 
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500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm: 2.600.000 

đồng/đề án (báo cáo). 

- Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 

1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 5.000.000 

đồng/đề án (báo cáo). 

- Trường hợp thẩm định cấp lại, gia hạn, bổ sung 

thì áp dụng bằng 50% mức thu theo trên. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 

40% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 60% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

thác nước dưới đất đối với công trình có lưu 

lượng dưới 200m3/ngày đêm: 270.000 đồng/thiết 

kế, báo cáo. 

b) Đề án thăm dò, Báo cáo kết quả thăm dò đánh 

giá trữ lượng nước dưới đất, Báo cáo hiện trạng 

khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu 

lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày 

đêm: 720.000 đồng/đề án, báo cáo. 

c) Đề án thăm dò, Báo cáo kết quả thăm dò đánh 

giá trữ lượng nước dưới đất, Báo cáo hiện trạng 

khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu 

lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới 

1.000m3/ngày đêm: 1.620.000 đồng/đề án, báo 

cáo. 

d) Đề án thăm dò, Báo cáo kết quả thăm dò đánh 

giá trữ lượng nước dưới đất, Báo cáo hiện trạng 

khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu 

lượng từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 

3.000m3/ngày đêm: 3.150.000 đồng/đề án, báo 

cáo. 

đ) Trường hợp thẩm định gia hạn, điều 

chỉnh:Mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) 

mức thu theo quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 

1 Điều này. 

e) Trường hợp thẩm định cấp lại: Mức thu bằng 

30% (ba mươi phần trăm) mức thu theo quy định 

tại Điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều này. 

Tỷ lệ để lại: Cơ quan thu phí được để lại 30% 

tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí 

theo quy định; nộp 70% số tiền phí thu được vào 

ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục 

tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước. 

nước dưới đất có quy mô dưới 200m3/ngày 

đêm. 

2 

Đề án thăm dò, báo cáo kết quả thăm dò, báo 

cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có 

lưu lượng từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày 

đêm. 

1.100.000 

đồng/đề án (báo 

cáo) 

3 

Đề án thăm dò, báo cáo kết quả thăm dò, báo 

cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có 

quy mô từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày 

đêm. 

2.600.000 

đồng/đề án (báo 

cáo) 

4 

Đề án thăm dò, báo cáo kết quả thăm dò, báo 

cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có 

quy mô từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngày 

đêm. 

5.000.000 

đồng/đề án (báo 

cáo) 

5 

Đề án thăm dò, báo cáo kết quả thăm dò, báo 

cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có 

quy mô từ 3.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày 

đêm. 

14.700.000 

đồng/đề án (báo 

cáo) 

II Đối với Đề nghị gia hạn, điều chỉnh mức thu bằng 50% mức thu 

tại mục I Điều này. 

III Đối với đề nghị cấp lại mức thu bằng 30% mức thu tại mục I 

Điều này. 

Mức thu phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua 

dịch vụ công trực tuyến là 80% mức thu quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

 

nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi 

phí, có tính đến chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội của Nhà 

nước trong từng thời kỳ, bảo đảm 

công bằng, công khai, minh bạch 

và bình đẳng về quyền và nghĩa 

vụ của công dân. 

- Cập nhật tổ chức thu theo bộ 

máy chuyên ngành sau sắp xếp; 

áp dụng mức thu trực tuyến bằng 

80% mức thu thông thường. 

- Không quy định tỷ lệ để lại cho 

đơn vị thu phí. Tại điểm a khoản 3 

Điều 3 dự thảo Nghị quyết đã quy 

định đối với Tổ chức thu phí là cơ 

quan nhà nước phải nộp đầy đủ 

100% số tiền phí thu được vào 

ngân sách nhà nước 

11. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề 

khoan nước dưới đất 

Đối tượng nộp phí: 

Tổ chức, cá nhân được cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền thực hiện việc thẩm định hồ sơ, điều kiện 

hành nghề khoan nước dưới đất. 

Tổ chức thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Đắk Lắk. 

11. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề 

khoan nước dưới đất (Nghị quyết 66/2016/NQ-

HĐND) 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân trong nước 

và tổ chức, cá nhân nước ngoài khi được cơ quan 

có thẩm quyền thẩm định hồ sơ, điều kiện hành 

nghề khoan nước dưới đất theo quy định của 

pháp luật phải nộp phí. 

11. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan 

nước dưới đất 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân được cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền thực hiện việc thẩm định hồ sơ, 

điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất. 

Tổ chức thu phí: Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống 

thiên tai thuộc Sở Nông nghệp và Môi trường tỉnh Đắk 

Lắk. 

11. Phí thẩm định hồ sơ, điều 

kiện hành nghề khoan nước 

dưới đất 

- Dự thảo thống nhất mức thu lần 

đầu 4.400.000 đồng/hồ sơ và gia 

hạn, bổ sung 2.200.000 đồng/hồ 

sơ; cao hơn mức của Đắk Lắk (cũ) 

lần lượt 3.000.000 đồng và 
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Mức thu phí: 

a) Lần đầu: 1.400.000 đồng/hồ sơ. 

b) Gia hạn, bổ sung: 700.000 đồng/hồ sơ. 

Tỷ lệ để lại: 

Tổ chức thu phí được trích để lại 40% số tiền phí 

thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp 

dịch vụ, thu phí và nộp 60% số tiền phí thu được 

vào ngân sách nhà nước. 

Cơ quan thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Mức thu phí 

a) Mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành 

nghề khoan nước dưới đất là 1.000.000 đồng/báo 

cáo. 

b) Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp 

dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) 

mức thu theo quy định nêu trên. 

Tỷ lệ để lại: Cơ quan thu phí được để lại 50% 

tổng số tiền thu được để trang trải chi phí theo 

quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Phí và Lệ phí; nộp 50% số tiền phí 

thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, 

mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách 

nhà nước. 

Mức thu phí:  

a) Lần đầu: 4.400.000 đồng/hồ sơ. 

b) Gia hạn, bổ sung: 2.200.000 đồng/hồ sơ. 

 

1.500.000 đồng, cao hơn mức của 

Phú Yên (cũ) lần lượt 3.400.000 

đồng và 1.700.000 đồng. 

- Mức gia hạn, bổ sung tiếp tục 

bằng 50% mức thu lần đầu; cập 

nhật tổ chức thu theo cơ cấu 

chuyên ngành mới. 

- Các mức thu được xây dựng trên 

nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi 

phí, có tính đến chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Không quy định tỷ lệ để lại cho 

đơn vị thu phí. Tại điểm a khoản 3 

Điều 3 dự thảo Nghị quyết đã quy 

định đối với Tổ chức thu phí là cơ 

quan nhà nước phải nộp đầy đủ 

100% số tiền phí thu được vào 

ngân sách nhà nước 

12. Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng 

nước mặt 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân được cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định đề án, báo 

cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 

dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt. 

Tổ chức thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Đắk Lắk. 

Mức thu phí: 

- Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho 

các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 

m3/ngày đêm: 600.000 đồng/đề án (báo cáo). 

- Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho 

sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3/giây 

đến dưới 0,5 m3/giây hoặc để phát điện với công 

suất từ 50 kw đến dưới 200 kw hoặc cho các mục 

đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 

m3/ngày đêm: 1.800.000 đồng/đề án (báo cáo). 

- Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho 

sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3 đến 

dưới 1m3/giây hoặc để phát điện với công suất từ 

200 kw đến dưới 1.000 kw hoặc cho các mục đích 

12. Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng 

nước mặt  (Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND, 

được sửa đổi bởi Nghị quyết 25/2022/NQ-

HĐND). 

a) Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh 

giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; 

khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa 

bàn tỉnh. 

b) Cơ quan thu phí: Sở Tài nguyên và Môi 

trường là cơ quan thu phí đối với phí thẩm định 

đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai 

thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng 

nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Mức  thu phí 

a) Đề án khai thác, sử dụng nước mặt, Báo cáo 

hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho các 

mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi 

nông nghiệp với lưu lượng trên 100m3/ngày đêm 

đến dưới 500m3/ngày đêm; Đề án khai thác, sử 

dụng nước biển, Báo cáo hiện trạng khai thác, sử 

dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, 

12. Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước 

mặt 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân được cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền thẩm định đề án khai thác, sử 

dụng nước mặt, nước biển. 

Tổ chức thu phí: Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống 

thiên tai thuộc Sở Nông nghệp và Môi trường tỉnh Đắk 

Lắk. 

Mức thu phí: 

STT 
Nội dung thu phí Mức 

thu 

I Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt  

1 

Đề án khai thác nước mặt cho mục đích sinh hoạt, kinh 

doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp có quy mô 

từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm. 

600.000 

đồng/đề 

án (báo 

cáo) 

2 

Đề án khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 0,1m3/giây đến 

dưới 0,5m3/giây hoặc để phát điện với công suất từ 50 

kw đến dưới 200 kw hoặc cho các mục đích khác có 

quy mô từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm. 

1.800.00

0 

đồng/đề 

án (báo 

cáo) 

3 

Đề án khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với 

lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây hoặc để phát 

điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000kw hoặc 

cho các mục đích khác có quy mô từ 3.000m3 đến dưới 

20.000m3/ngày đêm. 

4.400.00

0 

đồng/đề 

án (báo 

cáo) 

4 Đề án khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với 8.400.00

12. Phí thẩm định đề án khai 

thác, sử dụng nước mặt 

- Thống nhất biểu thu đối với hồ 

sơ khai thác, sử dụng nước mặt, 

nước biển. 

- Mức thu đối với khai thác, sử 

dụng nước mặt tương ứng bằng 

với mức thu của tỉnh Đắk Lắk 

trước đây, mở rộng thêm nội dung 

thu phí ở quy mô lớn hơn: “Đề án 

khai thác nước mặt cho sản xuất 

nông nghiệp với lưu lượng từ 

2m3/giây đến dưới 5m3/giây và 

có dung tích toàn bộ dưới 5 triệu 

m3 hoặc để phát điện với công 

suất từ 2000 kw đến dưới 10.000 

kw hoặc cho các mục đích khác 

có quy mô từ 500m3 đến dưới 

3.000m3/ngày đêm”; “Đề án khai 

thác nước mặt để phát điện với 

công suất từ 10.000 kw đến dưới 

20.000 kw”; “Đề án khai thác 
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khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến dưới 20.000 

m3/ngày đêm: 4.400.000 đồng/đề án (báo cáo). 

- Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho 

sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3/giây 

đến dưới 2 m3/giây hoặc để phát điện với công 

suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw hoặc cho các 

mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3 đến 

dưới 50.000 m3/ngày đêm: 8.400.000 đồng/đề án 

(báo cáo). 

- Trường hợp thẩm định cấp lại, gia hạn, bổ sung 

thì áp dụng bằng 50% mức thu trên. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 

40% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 60% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với lưu lượng 

trên 10.000m3/ngày đêm đến dưới 25.000m3/ngày 

đêm: 405.000 đồng/đề án, báo cáo. 

b) Đề án khai thác, sử dụng nước mặt, Báo cáo 

hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu 

lượng trên 0,1m3/giây đến dưới 0,5m3/giây hoặc 

để phát điện với công suất trên 50kW đến dưới 

200kW hoặc cho các mục đích khác với lưu 

lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới 

3.000m3/ngày đêm; Đề án khai thác, sử dụng 

nước biển, Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng 

nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trên đất liền với lưu lượng từ 

25.000m3/ngày đêm đến dưới 50.000m3/ngày 

đêm: 1.260.000 đồng/đề án, báo cáo. 

c) Đề án khai thác, sử dụng nước mặt, Báo cáo 

hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu 

lượng từ 0,5m3/giây đến dưới 1m3/giây hoặc để 

phát điện với công suất từ 200kW đến dưới 

1.000kW hoặc cho các mục đích khác với lưu 

lượng từ 3.000m3/ngày đêm đến dưới 

20.000m3/ngày đêm; Đề án khai thác, sử dụng 

nước biển, Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng 

nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trên đất liền với lưu lượng từ 

50.000m3/ngày đêm đến dưới 75.000m3/ngày 

đêm: 2.880.000 đồng/đề án, báo cáo. 

d) Đề án khai thác, sử dụng nước mặt, Báo cáo 

hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu 

lượng từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây hoặc để 

phát điện với công suất từ 1.000kW đến dưới 

2.000kW hoặc cho các mục đích khác với lưu 

lượng từ 20.000m3/ngày đêm đến dưới 

50.000m3/ngày đêm; Đề án khai thác, sử dụng 

nước biển, Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng 

nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trên đất liền với lưu lượng từ 

lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây hoặc để phát 

điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw hoặc 

cho các mục đích khác có quy mô từ 20.000m3 đến 

dưới 50.000m3/ngày đêm. 

0 

đồng/đề 

án (báo 

cáo) 

5 

Đề án khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với 

lưu lượng từ 2m3/giây đến dưới 5m3/giây và có dung 

tích toàn bộ dưới 5 triệu m3 hoặc để phát điện với công 

suất từ 2000 kw đến dưới 10.000 kw hoặc cho các mục 

đích khác có quy mô từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày 

đêm. 

25.200.0

00 

đồng/đề 

án (báo 

cáo) 

6 

Đề án khai thác nước mặt để phát điện với công suất từ 

10.000 kw đến dưới 20.000 kw. 

35.400.0

00 

đồng/đề 

án (báo 

cáo) 

7 

Đề án khai thác nước mặt để phát điện với công suất từ 

20.000 kw đến dưới 30.000 kw. 

45.600.0

00 

đồng/đề 

án (báo 

cáo) 

II Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển  

1 

Đề án khai thác nước biển phục vụ cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, 

đất liền có quy mô khai thác từ 100.000 m3/ngày đêm 

đến dưới 250.000 m3/ngày đêm. 

405.000 

đồng/đề 

án (báo 

cáo) 

2 

Đề án khai thác nước biển phục vụ cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, 

đất liền có quy mô khai thác từ 250.000 m3/ngày đêm 

đến dưới 500.000 m3/ngày đêm. 

1.260.00

0 

đồng/đề 

án (báo 

cáo) 

3 

Đề án khai thác nước biển phục vụ cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, 

đất liền có quy mô khai thác từ 500.000 m3/ngày đêm 

đến dưới 750.000 m3/ngày đêm. 

2.280.00

0 

đồng/đề 

án (báo 

cáo) 

4 

Đề án khai thác nước biển phục vụ cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, 

đất liền có quy mô khai thác từ 750.000 m3/ngày đêm 

đến dưới 1.000.000 m3/ngày đêm. 

5.850.00

0 

đồng/đề 

án (báo 

cáo) 

III 
Đối với Đề nghị gia hạn, điều chỉnh mức thu bằng 50% mức thu tại 

mục I, II Điều này. 

IV 
Đối với đề nghị cấp lại mức thu bằng 30% mức thu tại mục I, II 

Điều này. 
 

nước mặt để phát điện với công 

suất từ 20.000 kw đến dưới 

30.000 kw”. 

- Mức thu đối với khai thác, sử 

dụng nước biển tương ứng với 

mức thu của tỉnh Phú Yên trước 

đây. 

- Hiện nay, Mức thu được xây 

dựng theo công việc thực tế cho 

từng nội dung; trên nguyên tắc 

bảo đảm bù đắp chi phí, có tính 

đến chính sách phát triển kinh tế - 

xã hội của Nhà nước trong từng 

thời kỳ, bảo đảm công bằng, công 

khai, minh bạch và bình đẳng về 

quyền và nghĩa vụ của công dân. 

- Không quy định tỷ lệ để lại cho 

đơn vị thu phí. Tại điểm a khoản 3 

Điều 3 dự thảo Nghị quyết đã quy 

định đối với Tổ chức thu phí là cơ 

quan nhà nước phải nộp đầy đủ 

100% số tiền phí thu được vào 

ngân sách nhà nước 
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75.000m3/ngày đêm đến dưới 100.000m3/ngày 

đêm: 5.850.000 đồng/đề án, báo cáo. 

đ) Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh: 

Mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức 

thu theo quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 2 

Điều này. 

e) Trường hợp thẩm định cấp lại: Mức thu bằng 

30% (ba mươi phần trăm) mức thu theo quy định 

tại Điểm a, b, c, d Khoản 2 Điều này. 

Tỷ lệ để lại: Cơ quan thu phí được để lại 30% 

tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí 

theo quy định; nộp 70% số tiền phí thu được vào 

ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục 

tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước. 

13. Phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép 

môi trường 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân đề nghị 

cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường của 

các dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp giấy phép 

môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk. 

Tổ chức thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố. 

3. Mức thu phí: 

a) Cấp, cấp lại giấy phép môi trường: 

STT Nội dung 

Mức thu 

Thẩm định 

dự án đầu tư 

có thành lập 

hội đồng 

thẩm định 

Thẩm định 

dự án đầu 

tư có thành 

lập tổ thẩm 

định 

Thẩm định 

có thành 

lập đoàn 

kiểm tra 

Thẩm định 

có tổ chức 

kiểm tra 

thực tế 

1 Dự án đầu tư đã 

có quyết định 

phê duyệt kết 

quả thẩm định 

báo cáo đánh giá 

tác động môi 

trường 

9.000.000 5.000.000   

2 Dự án đầu tư 

không thuộc đối 

tượng phải thực 

hiện đánh giá tác 

động môi trường 

12.000.000 7.200.000   

13. Phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép 

môi trường (Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND) 

Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân đề nghị 

các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp 

tỉnh và cấp huyện thực hiện thẩm định cấp, cấp 

lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên. 

Tổ chức thu phí 

a) Cấp tỉnh: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên tổ chức 

thu phí đối với các dự án, cơ sở hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp, 

cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

b) Cấp huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường 

cấp huyện tổ chức thu phí đối với các dự án, cơ 

sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép 

môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Mức thu phí 

 

STT Nội dung thu phí 

Mức thu phí (đồng/hồ 

sơ) 

Thuộc thẩm 

quyền 

UBND tỉnh 

Thuộc thẩm 

quyền UBND 

cấp huyện 

1 Cấp, cấp lại giấy phép môi 

trường đối với dự án đầu tư đã 

8.500.000  

13. Phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép môi 

trường 

Đối tượng nộp phí:  Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, cấp 

điều chỉnh Giấy phép môi trường đối với các dự án đầu 

tư, cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; các dự án đầu tư, cơ sở 

thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

Tổ chức thu phí: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
STT Nội dung thu phí Mức thu 

1 
Thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường theo hình thức thành lập Đoàn kiểm tra 

19.500.000 

đồng/hồ sơ 

2 

Thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường theo hình thức thành lập Hội đồng 

thẩm định không kháo sát thực tế 

12.850.000 

đồng/hồ sơ 

3 

Thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường bằng hình thức lấy ý kiến chuyên gia 

(không thành lập Hội đồng thẩm định) 

1.800.000 

đồng/hồ sơ 
 

13. Phí thẩm định cấp, điều 

chỉnh giấy phép môi trường 

 Tại phần III phụ lục IX Nghị 

quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 

18 tháng 5 năm 2026 của Chính 

phủ quy định: “III. Không thực 

hiện thủ tục hành chính cấp lại 

giấy phép môi trường (cấp trung 

ương và cấp tỉnh) quy định tại 

Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường; 

Điều 30 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP; Điều 1 Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP; Điều 10 

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP; 

Điều 11 Thông tư số 09/2026/TT-

BNNMT.”  

Do đó, tại Nghị quyết không còn 

quy định mức thu đối với việc cấp 

lại giấy phép môi trường. 

- Mức thu phí được xây dựng trên 

cơ sở chi phí thực tế để thực hiện 

nhiệm vụ, phân theo hình thức 

thực hiện: thành lập Đoàn kiểm 

tra, thành lập Hội đồng thẩm định 

không kháo sát thực tế; lấy ý kiến 

chuyên gia (không thành lập Hội 
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3 Cơ sở, khu sản 

xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập 

trung, cụm công 

nghiệp đang hoạt 

động 

  7.300.000 4.700.000 

b) Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường: Mức thu 

bằng 30% mức thu quy định tại điểm a khoản 3 

Điều này. 

c) Mức thu phí trên không bao gồm chi phí lấy 

mẫu, phân tích mẫu chất thải theo quy định. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 

90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 10% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

có quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường và 

thuộc đối tượng phải có giấy 

phép môi trường. 

2 Cấp, cấp lại giấy phép môi 

trường đối với dự án đầu tư 

không thuộc đối tượng phải 

thực hiện đánh giá tác động 

môi trường và thuộc đối tượng 

phải có giấy phép môi trường. 

12.800.000 7.600.000 

3 Cấp, cấp lại giấy phép môi 

trường đối với cơ sở, khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp đang 

hoạt động và thuộc đối tượng 

phải có giấy phép môi trường. 

8.700.000 5.200.000 

4 Điều chỉnh giấy phép môi 

trường 

Bằng 50% mức phí cấp 

lần đầu 

Mức thu phí nêu trên tính theo lần thẩm định cấp, 

cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường. Mức 

thu phí trên không bao gồm chi phí lấy mẫu và 

phân tích mẫu chất thải. Chi phí lấy mẫu và phân 

tích mẫu chất thải do tổ chức, cá nhân đề nghị 

cấp giấy phép môi trường chi trả theo quy định 

của pháp luật. 

Tỷ lệ để lại: Cơ quan thu phí được để lại 90% 

tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí 

theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; nộp 10% 

số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo 

chương, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục 

ngân sách nhà nước. 

đồng thẩm định), trên nguyên tắc 

bảo đảm bù đắp chi phí, có tính 

đến chính sách phát triển kinh tế - 

xã hội của Nhà nước trong từng 

thời kỳ, bảo đảm công bằng, công 

khai, minh bạch và bình đẳng về 

quyền và nghĩa vụ của công dân. 

- Không quy định tỷ lệ để lại cho 

đơn vị thu phí. Tại điểm a khoản 3 

Điều 3 dự thảo Nghị quyết đã quy 

định đối với Tổ chức thu phí là cơ 

quan nhà nước phải nộp đầy đủ 

100% số tiền phí thu được vào 

ngân sách nhà nước 

14. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu về 

đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quản lý hồ sơ, tài liệu về đất đai (gồm: cơ quan 

Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố) theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức thu phí: Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

14. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 

(Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND) 

Cơ quan thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, huyện, thị 

xã, thành phố. 

Mức thu phí: 

a) Đối với tổ chức: 150.000 đ/bộ hồ sơ, tài liệu; 

b) Đối với cá nhân: 120.000đ/bộ hồ sơ, tài liệu. 

Đối với cá nhân tại các thôn, xã đặc biệt khó 

khăn theo quy định của Chính phủ mức thu bằng 

14. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp 

thông tin, dữ liệu đất đai theo quy định pháp luật 

Tổ chức thu phí: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Ủy ban nhân dân xã, 

phường. 

Mức thu phí: 

Mức thu phí được xây dựng theo các nhóm nội dung 

thực hiện: Cơ sở dữ liệu địa chính; Cơ sở dữ liệu thống 

kê, kiểm kê đất đai; Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch 

14. Phí khai thác và sử dụng tài 

liệu đất đai 

Mức thu phí được xây dựng lại 

theo các nhóm nội dung thực 

hiện; trên cơ sở nội dung thực 

hiện nhiệm vụ. 

Về tỷ lệ để lại: Sau khi đánh giá 

chi phí để lại để thực hiện trang 

trải cho hoạt động thu phí, phân 

làm 2 đốit ượng: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-120-2016-nd-cp-huong-dan-luat-phi-le-phi-320506.aspx
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huyện, thị xã, thành phố. 

Mức thu phí: 

Mức thu phí được xây dựng theo các nhóm nội 

dung thực hiện: Cung cấp thông tin, dữ liệu đất 

đai theo hình thức văn bản dưới dạng tổng hợp; 

Cung cấp tài liệu đất đai theo hình thức sao lục tài 

liệu; Trích lục bản đồ địa chính trong các trường 

hợp mà không phải mục đích cấp GCN quyền sử 

dụng đất; Cung cấp tài liệu đất đai dưới dạng tài 

liệu số hóa (trường hợp hồ sơ có sẵn trong Cơ sở 

dữ liệu) 

Trường hợp cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai từ 

bản thứ hai trở đi mức thu được tính bằng 50% 

mức thu theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

Miễn, giảm phí: 

a) Miễn phí: 

Miễn phí đối với các trường hợp: Cung cấp dữ 

liệu đất đai để phục vụ cho các mục đích quốc 

phòng, an ninh và phòng, chống thiên tai hoặc 

trong tình trạng khẩn cấp; Người sử dụng đất đề 

nghị cung cấp trích lục để lập hồ sơ tự nguyện trả 

lại đất; Hộ nghèo, người có công với cách mạng, 

đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

b) Giảm phí: 

Giảm 50% mức thu phí quy định tại khoản 3 Điều 

này đối với các trường hợp: Người cao tuổi 

(người từ đủ 60 tuổi trở lên); Người khuyết tật 

(xác định theo quy định hiện hành). 

Trường hợp người thuộc nhiều đối tượng giảm thì 

cũng chỉ được hưởng một mức giảm là 50%. 

Tỷ lệ để lại: 

Tổ chức thu phí được trích để lại 90% số tiền phí 

thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp 

dịch vụ, thu phí và nộp 10% số tiền phí thu được 

vào ngân sách nhà nước. 

50% mức thu trên. 

(Không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, 

tài liệu). 

Quản lý và sử dụng phí: 

Cơ quan thu phí được để lại 50% tổng số tiền phí 

thu được để trang trải chi phí theo quy định tại 

khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-

CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật phí và lệ phí; nộp 50% số tiền phí thu 

được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, 

tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà 

nước. 

 

sử dụng đất; Cơ sở dữ liệu giá đất; Cơ sở dữ liệu điều 

tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; Các loại tài 

liệu khác. 

Miễn, giảm phí: 

a) Miễn phí: 

- Hộ nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào 

dân tộc thiểu số ở nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn;  

- Cung cấp dữ liệu đất đai để phục vụ cho các mục đích 

quốc phòng, an ninh, thanh tra, kiểm tra, giám sát và 

phòng, chống thiên tai hoặc trong tình trạng khẩn cấp; 

Cung cấp dữ liệu đất đai để phục vụ công tác quản lý 

nhà nước về đất đai; Cung cấp dữ liệu đất đai để Viện 

kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo 

quy định pháp luật; Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp 

hành viên yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của 

pháp luật thi hành án dân sự; Người sử dụng đất đề 

nghị cung cấp trích lục để lập hồ sơ tự nguyện trả lại 

đất và tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc 

cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông;   

- Cung cấp thông tin để lập hồ sơ cấp lại Giấy chứng 

nhận bị mất do thiên tai, hỏa hoạn. 

b) Giảm phí: 

- Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp: Người 

cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên); Người khuyết tật 

(xác định theo quy định hiện hành). 

- Trường hợp thuộc nhiều đối tượng giảm thì chỉ được 

hưởng một mức giảm là 50%. 

Tỷ lệ để lại: 

- Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước thực hiện nộp 

đầy đủ, kịp thời 100% số tiền phí thu được vào ngân 

sách nhà nước. 

- Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập được 

trích để lại 70% số tiền phí thu được để sử dụng chi các 

nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

362/2025/NĐ-CP để trang trải chi phí hoạt động cung 

cấp dịch vụ, thu phí và nộp 30% số tiền phí thu được 

vào ngân sách nhà nước.  

 - Tổ chức thu phí là cơ quan nhà 

nước thực hiện nộp đầy đủ, kịp 

thời 100% số tiền phí thu được 

vào ngân sách nhà nước. 

- Tổ chức thu phí là đơn vị sự 

nghiệp công lập được trích để lại 

70% số tiền phí thu được để sử 

dụng chi các nội dung theo quy 

định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 

số 362/2025/NĐ-CP để trang trải 

chi phí hoạt động cung cấp dịch 

vụ, thu phí và nộp 30% số tiền phí 

thu được vào ngân sách nhà nước 

15. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo 

đảm bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất 

15. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo 

đảm bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất 

15. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 

bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất 

15. Phí cung cấp thông tin về 

giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ, 
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Đối tượng nộp phí: Người có nhu cầu được cung 

cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của các cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ, tài 

liệu về đất đai. Không bao gồm Cơ quan thi hành 

án, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhân 

dân các cấp. 

Tổ chức thu phí: Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thị xã, thành phố. 

Mức thu phí: 30.000 đồng/hồ sơ. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 

90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 10% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

(Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND) 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu 

đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin 

về giao dịch bảo đảm. 

Cơ quan thu phí: Văn phòng Đăng ký đất đai 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Mức thu phí:  

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bao 

gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận 

hoặc bản sao văn bản chứng nhận về giao dịch 

bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài 

sản thi hành án): 30.000 đồng/hồ sơ. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được để lại 80% 

tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí 

theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật phí và lệ phí; nộp 20% 

số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo 

chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục 

ngân sách nhà nước. 

Đối tượng nộp phí: Người có nhu cầu được cung cấp 

thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của các cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ, tài liệu về 

đất đai, không bao gồm Cơ quan thi hành án, Cơ quan 

điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các 

cấp. 

Tổ chức thu phí: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

Mức thu phí:30.000 đồng/thửa đất/hồ sơ. 

Mức thu phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua 

dịch vụ công trực tuyến là 80% mức thu quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

Đối tượng miễn, giảm phí: Cơ quan thi hành án, Cơ 

quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân 

dân các cấp cần cung cấp thông tin để phục vụ nhiệm 

vụ. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công 

lập được trích để lại 90% số tiền phí thu được để sử 

dụng chi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 5 

Nghị định số 362/2025/NĐ-CP để trang trải chi phí 

hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 10% số tiền 

phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

tài sản gắn liền với đất 

Mức thu không thay đổi. 

Về tỷ lệ để lại: Đánh giá lại và 

xây dựng “Tổ chức thu phí là đơn 

vị sự nghiệp công lập được trích 

để lại 90% số tiền phí thu được để 

sử dụng chi các nội dung theo quy 

định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 

số 362/2025/NĐ-CP để trang trải 

chi phí hoạt động cung cấp dịch 

vụ, thu phí và nộp 10% số tiền phí 

thu được vào ngân sách nhà 

nước”. 
 

16. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân yêu cầu 

đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo 

việc kê biên tài sản thi hành án; yêu cầu cung cấp 

thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản 

kê biên; cung cấp bản sao văn bản chứng nhận nội 

dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 

báo việc kê biên tài sản thi hành án tại Văn phòng 

đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, 

trong trường hợp được Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai thực hiện đăng ký thế chấp quyền 

sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân cư trú tại 

các xã ở xa huyện lỵ, phải nộp các khoản phí 

đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông 

16. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 

(Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND) 

Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu 

đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin 

về giao dịch bảo đảm. 

Cơ quan thu phí: Văn phòng Đăng ký đất đai 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Mức thu phí: 

T

T 

Nội dung thu Mức thu 

1 Đăng ký giao dịch bảo 

đảm 

80.000 

đồng/GCN 

2 Đăng ký văn bản thông 

báo về việc xử lý tài sản 

bảo đảm 

70.000 

đồng/GCN 

3 Đăng ký thay đổi nội dung 

giao dịch bảo đảm đã đăng 

60.000 

đồng/GCN 

16. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 
Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký 

giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc 

Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 

Tổ chức thu phí: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

Mức thu phí: 

TT Nội dung thu Mức thu 

1 Đăng ký giao dịch bảo đảm 80.000 

đồng/GCN 

2 Đăng ký văn bản thông báo về 

việc xử lý tài sản bảo đảm 

70.000 

đồng/GCN 

3 Đăng ký thay đổi nội dung giao 

dịch bảo đảm đã đăng ký 

60.000 

đồng/GCN 

4 Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm 20.000 

đồng/GCN 

16. Phí đăng ký giao dịch bảo 

đảm 

Thống nhất mức thu trên toàn 

tỉnh.  

Về tỷ lệ để lại: Đánh giá lại và 

xây dựng “Tổ chức thu phí là đơn 

vị sự nghiệp công lập được trích 

để lại 90% số tiền phí thu được để 

sử dụng chi các nội dung theo quy 

định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 

số 362/2025/NĐ-CP để trang trải 

chi phí hoạt động cung cấp dịch 

vụ, thu phí và nộp 10% số tiền phí 

thu được vào ngân sách nhà 

nước”. 
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tin về giao dịch bảo đảm. 

Tổ chức thu phí: Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thị xã, thành phố. 

Mức thu phí: 

T

T 

Nội dung thu Mức thu 

1 Đăng ký giao dịch bảo 

đảm 

80.000 

đồng/GCN 

2 Đăng ký văn bản thông 

báo về việc xử lý tài sản 

bảo đảm 

70.000 

đồng/GCN 

3 Đăng ký thay đổi nội dung 

giao dịch bảo đảm đã đăng 

ký 

60.000 

đồng/GCN 

4 Xóa đăng ký giao dịch bảo 

đảm 

20.000 

đồng/GCN 

Miễn phí: Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký 

giao dịch bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng 

để sản xuất, kinh doanh thì không phải nộp phí 

đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị 

định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 

2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục 

vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 

số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát 

triển nông nghiệp, nông thôn; Yêu cầu sửa chữa 

sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, 

hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của đăng ký 

viên; Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, 

yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê 

biên tài sản thi hành án, xóa thông báo việc kê 

biên. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được trích để lại 

90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt 

động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 10% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

ký 

4 Xóa đăng ký giao dịch bảo 

đảm 

20.000 

đồng/GCN 

Miễn thu phí: 

- Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao dịch 

bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng để sản 

xuất, kinh doanh thì không phải nộp lệ phí đăng 

ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định 

số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính 

phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn. 

- Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký 

giao dịch bảo đảm do lỗi của Đăng ký viên. 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí được để lại 80% 

tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí 

theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật phí và lệ phí; nộp 20% 

số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo 

chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục 

ngân sách nhà nước. 

Mức thu phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua 

dịch vụ công trực tuyến là 80% mức thu quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

Miễn thu phí: Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp 

công lập được trích để lại 90% số tiền phí thu được để 

sử dụng chi các nội dung theo quy định tại khoản 2 

Điều 5 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP để trang trải chi 

phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 10% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

 

 

17. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản (Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND)  
17. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản(Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND)  
17. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng 

sản 

17. Phí bảo vệ môi trường đối 

với khai thác khoáng sản 



VĂN BẢN ĐƯỢC THAY THẾ 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THUYẾT MINH 

Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Đắk Lắk (cũ) (03 văn bản) 

Các Nghị quyết về phí, lệ phí của HĐND tỉnh 

Phú Yên (trước đây) (21 văn bản) 
  

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với 

khai thác khoáng sản đảm bảo phù hợp với Biểu 

khung mức thu phí ban hành kèm theo Nghị định 

số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với 

khai thác khoáng sản đảm bảo phù hợp với Biểu 

khung mức thu phí ban hành kèm theo Nghị định 

số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai 

thác khoáng sản đảm bảo phù hợp với Biểu khung mức 

thu phí ban hành kèm theo Nghị định số 27/2023/NĐ-

CP của Chính phủ. 

Quy định mức thu phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng 

sản đảm bảo phù hợp với Biểu 

khung mức thu phí ban hành kèm 

theo Nghị định số 27/2023/NĐ-

CP của Chính phủ. 

18. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

sinh hoạt (Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND)  

Quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk: 

- Đối với tổ chức cung cấp nước sạch: Để lại 8% 

trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được 

để trang trải cho hoạt động thu phí. 

- Đối với Ủy ban nhân dân phường, thị trấn: Để 

lại 25% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường 

thu được để trang trải cho hoạt động thu phí. 

18. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

sinh hoạt (Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND) 

Tỷ lệ để lại: 

- Để lại 5% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi 

trường thu được cho đơn vị cung cấp nước sạch 

và 20% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường 

thu được cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí 

theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Phí và lệ phí. 

- Số tiền thu phí còn lại được nộp vào ngân sách 

nhà nước để sử dụng theo quy định tại khoản 3 

Điều 9 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 

tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải. Ủy ban 

nhân dân tỉnh dự kiến bố trí sử dụng nguồn phí 

này trong phương án xây dựng dự toán và phân 

bổ ngân sách hằng năm trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định. 

18. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh 

hoạt 

Tỷ lệ để lại: Tổ chức cung cấp nước sạch được để lại 

7% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được để 

trang trải cho hoạt động thu phí. 

18. Phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải sinh hoạt 

Sau khi sắp xếp đơn vị hành 

chính, điều kiện tổ chức thu phí 

giữa các khu vực trên địa bàn 

tỉnh có sự khác nhau về phạm vi 

địa bàn, số lượng khách hàng, 

mật độ dân cư và điều kiện cung 

cấp nước sạch. Việc áp dụng 

thống nhất tỷ lệ để lại 7% nhằm 

bảo đảm tính thống nhất, thuận 

lợi trong quản lý, thu, đối soát và 

nộp phí. Mức 7% là kết quả cân 

đối giữa yêu cầu bảo đảm chi phí 

thực tế cho hoạt động thu phí và 

yêu cầu tiết giảm tỷ lệ để lại, 

tăng số phí nộp ngân sách nhà 

nước. 

19. Lệ phí hộ tịch 

Đối tượng nộp lệ phí: Người yêu cầu thực hiện 

các công việc về hộ tịch và được cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về 

hộ tịch theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức thu lệ phí: Ủy ban nhân dân xã, phường. 

Mức thu lệ phí: 

a) Mức thu áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn: 

TT 
Nội dung thu Mức 

thu 

1 
Đăng ký khai sinh (bao gồm: đăng ký 
khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại 

5.000 

19. Lệ phí hộ tịch (Nghị quyết 23/2023/NQ-

HĐND) 

Đối tượng nộp lệ phí: Người được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về 

hộ tịch theo quy định của pháp luật 

Tổ chức thu lệ phí: Ủy ban nhân dân xã, 

phường. 

Mức thu lệ phí 

TT Danh mục lệ phí 

Mức thu 

(đồng/trườn

g hợp) 

I 
Lệ phí hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn 
  

19. Lệ phí hộ tịch 

Đối tượng nộp lệ phí: Cá nhân được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giải quyết các 

việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 

Tổ chức thu lệ phí: Ủy ban nhân dân các xã, phường 

Mức thu lệ phí: 
STT  Nội dung thu lệ phí  Mức thu  

1  

Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai 

sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai 

sinh, đăng ký khai sinh cho người đã 
có hồ sơ, giấy tờ cá nhân)  

8.000 

đồng/trường hợp 

2  
Khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử 

không đúng hạn, đăng ký lại khai tử)  

5.000 

đồng/trường hợp 

3  Đăng ký lại kết hôn  20.000 

19. Lệ phí hộ tịch 

- Nội dung mức thu chỉ không còn 

quy định thẩm quyền riêng của 

UBND cấp huyện và UBND cấp 

xã như trước đây. Cơ bản giữ 

nguyên mức thu theo Nghị quyết 

số 23/2023/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Phú Yên 

(trước đây) và Nghị quyết số 

24/2024/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Đắk Lắk (cũ), đồng thời khi 

xây dựng mức thu lệ phí đã tham 

khảo mức thu của một số địa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-120-2016-nd-cp-huong-dan-luat-phi-le-phi-320506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-53-2020-nd-cp-quy-dinh-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-411948.aspx


VĂN BẢN ĐƯỢC THAY THẾ 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THUYẾT MINH 

Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Đắk Lắk (cũ) (03 văn bản) 

Các Nghị quyết về phí, lệ phí của HĐND tỉnh 

Phú Yên (trước đây) (21 văn bản) 
  

khai sinh, đăng ký khai sinh cho người 
đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân) 

2 

Đăng ký khai tử (bao gồm: đăng ký 

khai tử không đúng hạn, đăng ký lại 

khai tử) 

5.000 

3 Đăng ký lại kết hôn 20.000 

4 Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con 15.000 

5 

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch 

cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú trong 
nước; bổ sung hộ tịch cho công dân 

Việt Nam cư trú ở trong nước 

12.000 

6 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10.000 

7 
Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các 
việc hộ tịch khác; đăng ký hộ tịch 

khác 

5.000 

(Đối với việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước 

ngoài tại khu vực biên giới áp dụng mức thu như 

đối với đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn). 

b) Mức thu áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện, 

thị xã, thành phố 
TT Nội dung Mức thu 

1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước 

ngoài (bao gồm: đăng ký khai sinh; 
đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai 

sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ 
cá nhân) 

80.000 

2 Đăng ký khai tử (bao gồm: đăng ký 

khai tử, đăng ký lại khai tử) 

80.000 

3 Đăng ký kết hôn (bao gồm: đăng ký 
kết hôn, đăng ký lại kết hôn) 

1.600.000 

4 Đăng ký giám hộ; chấm dứt giám 

hộ 

80.000 

5 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 1.600.000 

6 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch 
cho công dân Việt Nam từ đủ 14 

tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác 

định lại dân tộc cho công dân Việt 
Nam cư trú trong nước 

30.000 

7 Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc có 
yếu tố nước ngoài 

80.000 

8 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của 

công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền 
của nước ngoài 

80.000 

9 Đăng ký hộ tịch khác 80.000 

1 

Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh 

không đúng hạn; đăng ký lại khai sinh; 
đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, 

giấy tờ cá nhân) 

8.000 

2 
Khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử không 

đúng hạn; đăng ký lại khai tử) 
5.000 

3 Đăng ký lại kết hôn 30.000 

4 Nhận cha, mẹ, con 10.000 

5 
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người 
chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước 

10.000 

6 
Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam 

cư trú ở trong nước 
10.000 

7 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 5.000 

8 
Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc 

hộ tịch khác 
5.000 

9 Đăng ký hộ tịch khác 5.000 

II 
Lệ phí hộ tịch tại Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố 
  

1 

Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh, 

đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh 

cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân) 

50.000 

2 
Khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử, đăng 
ký lại khai tử) 

50.000 

3 
Kết hôn (bao gồm: đăng ký kết hôn mới, 

đăng ký lại kết hôn) 
1.000.000 

4 Giám hộ, chấm dứt giám hộ 50.000 

5 Nhận cha, mẹ, con 1.500.000 

6 
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 

14 tuổi trở lên cư trú trong nước 
25.000 

7 Xác định lại dân tộc 25.000 

8 
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có 

yếu tố nước ngoài 
25.000 

9 

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công 

dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ 
quan có thẩm quyền của nước ngoài 

50.000 

10 Đăng ký hộ tịch khác 50.000 

Miễn thu lệ phí: 

- Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có 

công với cách mạng; trẻ em, hộ nghèo, người cao 

tuổi, người khuyết tật, người có công với cách 

mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn; 

đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ; đăng ký kết 

hôn của công dân Việt Nam cư trú trong nước, 

đồng/trường hợp 

4  Nhận cha, mẹ, con  
15.000 

đồng/trường hợp 

5  
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho công 

dân Việt Nam cư trú ở trong nước 

20.0000 

đồng/trường hợp 

6  
Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt 

Nam cư trú ở trong nước  

12.000 

đồng/trường hợp 

7  Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  
10.000 

đồng/trường hợp 

8 
Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các 
việc hộ tịch khác  

5.000 
đồng/trường hợp 

9 Đăng ký hộ tịch khác  
5.000 

đồng/trường hợp 

Miễn phí: 

a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công 

với cách mạng, trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người 

khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân 

tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn.  

b) Đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn; đăng 

ký giám hộ, chấm dứt giám hộ; đăng ký kết hôn của 

công dân Việt Nam cư trú ở trong nước. 

phương trong khu vực (Gia Lai, 

Quảng Ngãi) và mức thu của tỉnh 

Tuyên Quang mới ban hành quy 

định mức thu lệ phí hộ tịch theo 

trình tự của Nghị định số 

362/2025/NĐ-CP  
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Miễn, giảm lệ phí: 

a) Miễn lệ phí: 

Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch khi thuộc một trong 

những trường hợp sau: Đăng ký hộ tịch cho người 

thuộc gia đình có công với cách mạng, người 

thuộc hộ nghèo, người khuyết tật; Đăng ký khai 

sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn tại Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn; đăng ký giám hộ, 

chấm dứt giám hộ tại Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn; đăng ký kết hôn của công dân 

Việt Nam cư trú ở trong nước; Chuyển đổi các 

loại giấy tờ do thay đổi địa giới đơn vị hành 

chính, chuyển đổi các loại giấy tờ do sáp nhập 

thôn, buôn, tổ dân phố. 

b) Giảm lệ phí: 

Giảm lệ phí đăng ký hộ tịch khi thuộc một trong 

những trường hợp sau: Công dân Việt Nam là 

người cao tuổi hoặc đồng bào dân tộc thiểu số ở 

các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn (xã khu vực III theo phê duyệt của Thủ 

tướng Chính phủ) khi đăng ký hộ tịch thuộc điểm 

a hoặc cải chính hộ tịch thuộc số thứ tự 06 điểm b 

khoản 3 Điều này thì được giảm 50% lệ phí đăng 

ký hộ tịch. 

c) Trường hợp vừa thuộc đối tượng miễn lệ phí, 

vừa thuộc đối tượng giảm lệ phí thì được miễn lệ 

phí đăng ký hộ tịch. 

thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn. 

 

20. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người 

nước ngoài 

Đối tượng nộp lệ phí: Doanh nghiệp, tổ chức, 

đơn vị, hộ kinh doanh nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, 

cấp lại, cấp gia hạn giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk. 

Tổ chức thu lệ phí: Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Đắk Lắk. 

Mức thu lệ phí: 

ST

T 

Nội dung thu lệ phí Mức thu 

1 Cấp mới giấy phép lao 600.000 đồng/giấy 

20. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người 

nước ngoài (Nghị quyết 24/2023/NQ-HĐND) 

Đối tượng nộp lệ phí: Người lao động, người sử 

dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan 

nhà nước cấp giấy phép lao động và cấp lại giấy 

phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại 

các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mình hoạt 

động trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Tổ chức thu lệ phí:Sở Nội vụ 

Mức thu lệ phí 

ST

T 

Nội dung thu lệ phí Mức thu 

1 Cấp mới giấy phép lao 600.000 đồng/giấy 

20. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài 
Đối tượng nộp lệ phí: Người sử dụng lao động nộp hồ 

sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại hoặc gia 

hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 

làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Tổ chức thu lệ phí: Sở Nội vụ Đắk Lắk. 

Mức thu lệ phí: 

STT Nội dung thu lệ phí Mức thu 

1 Cấp mới giấy phép lao động 600.000 đồng/giấy phép 

20. Lệ phí cấp giấy phép lao 

động cho người nước ngoài 

Mức thu cấp mới và cấp lại trước 

đây đã thống nhất giữa hai địa bàn 

trước sắp xếp; mức thu gia hạn 

còn chênh lệch 150.000 đồng/giấy 

phép.  Tại dự thảo Nghị quyết đã 

thống nhất mức gia hạn 450.000 

đồng nhằm bảo đảm bình đẳng 

trên toàn tỉnh, kế thừa mức của 

Phú Yên trước đây và tương ứng 

mức cấp lại; mức tăng 150.000 

đồng so với khu vực Đắk Lắk cũ 
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động phép 

2 Cấp lại giấy phép lao 

động 

450.000 đồng/giấy 

phép 

3 Gia hạn giấy phép lao 

động 

300.000 đồng/giấy 

phép 
 

động phép 

2 Cấp lại giấy phép lao 

động 

450.000 đồng/giấy 

phép 

3 Gia hạn giấy phép lao 

động 

450.000 đồng/giấy 

phép 
 

2 Cấp lại giấy phép lao động 450.000 đồng/giấy phép 

3 Gia hạn giấy phép lao động 450.000 đồng/giấy phép 

 

là không lớn đối với tổ chức sử 

dụng lao động nước ngoài. 

Mức thu nằm trong khoảng phổ 

biến của các địa phương tham 

khảo; không tạo lợi thế hoặc bất 

lợi bất hợp lý trong thu hút đầu tư 

và sử dụng chuyên gia nước 

ngoài. 

21. Lệ phí cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất 

Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư là chủ sử dụng đất đăng 

ký, nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất. 

Tổ chức thu lệ phí: Cơ quan được giao nhiệm vụ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn liền với đất theo quy định của 

pháp luật. 

Mức thu lệ phí: 

Đơn vị tính: Đồng/Giấy chứng nhận 

TT Nội dung 

Mức thu: 

Cá nhân trong 

nước, người Việt 

Nam định cư ở 

nước ngoài 

Các 

đối 

tượng 

khác 

Tại 

phường 

Tại xã, 

thị trấn  

I 
Cấp Giấy chứng nhận lần đầu 

 

1 

Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất  

100.000 50.000 500.000 

2 

Giấy chứng nhận chỉ 

có quyền sử dụng đất 

(không có tài sản gắn 
liền với đất) 25.000 12.500 100.000 

21. Lệ phí cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất (Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND) 

Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

có nhu cầu và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp lại, 

cấp đổi) theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức thu lệ phí: Cơ quan được giao nhiệm vụ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, 

tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật 

Mức thu lệ phí: 

TT Danh mục lệ phí 
Đơn vị 

tính 

Mức 

thu 

I 

Đối với hộ gia đình, cá nhân 

tại các phường thuộc thành 

phố Tuy Hòa, thị xã Sông 

cầu và thị xã Đông Hòa 

    

1 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất 

    

a Đối với nhà cấp 4 đồng/GCN 80.000 

b Đối với nhà cấp 3 trở lên đồng/GCN 100.000 

2 

Lệ phí cấp lại, cấp đổi (kể cả 

cấp lại giấy chứng nhận do hết 

chỗ xác nhận) đối với giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất. 

    

a Đối với nhà cấp 4 đồng/GCN 40.000 

b Đối với nhà cấp 3 trở lên đồng/GCN 50.000 

3 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận 

chỉ có quyền sử dụng đất 

(không có nhà và tài sản khác 

đồng/GCN 25.000 

21. Lệ phí cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của 

pháp luật. 

Tổ chức thu lệ phí: Cơ quan có thẩm quyền đăng ký, 

cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. 

Mức thu lệ phí: 

Đơn vị tính: Đồng/Giấy chứng nhận 

TT Nội dung 

Mức thu: 

Cá nhân trong 

nước, người Việt 

Nam định cư ở 

nước ngoài 

Các 

đối 

tượng 

khác 

Tại 

phường 
Tại xã 

 

I 
Cấp Giấy chứng nhận lần đầu 

 

1 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 
(Trường hợp chứng nhận 

quyền sử dụng đất hoặc 

tài sản gắn liền với đất) 

100.000 50.000 
500.00

0 

2 

Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

(Trường hợp chứng nhận 

quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất) 

25.000 12.500 
100.00

0 

II 

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận; cấp mới hoặc xác 

nhận trên Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện đăng 

ký biến động  

21. Lệ phí cấp GCN QSDĐ, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất 

Mức thu cơ bản kế thừa mức thu 

hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk trước khi sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh để áp dụng thống 

nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

mới; đồng thời, phân biệt mức thu 

theo khu vực, phù hợp với điều 

kiện kinh tế - xã hội và khả năng 

đóng góp của người dân, bảo đảm 

hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà 

nước và khả năng chi trả của các 

đối tượng nộp lệ phí. 
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II 

Cấp mới giấy chứng nhận (bao gồm trường hợp 

đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất 

mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận), cấp 

đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận 

đã cấp 

2.1 

Cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

50.000 25.000 50.000 

2.2 

Cấp giấy chứng nhận 

chỉ có quyền sử dụng 

đất (không có tài sản 
gắn liền với đất) 

20.000 10.000 30.000 

3 

Xác nhận đăng ký 

biến động trên Giấy 
chứng nhận đã cấp 

28.000 14.000 30.000 

4 

Trích lục bản đồ địa 

chính, văn bản, số liệu 

hồ sơ địa chính 
15.000 7.500 30.000 

Miễn lệ phí: 

Các trường hợp sau được miễn thu lệ phí: Cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và 

cấp đổi giấy chứng nhận theo dự án của Nhà nước 

mà kinh phí thực hiện được chi trả từ ngân sách 

nhà nước; Đăng ký biến động do thay đổi địa giới 

hành chính, thay đổi tên địa danh theo quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền; Đính chính Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất mà sai sót không phải do lỗi 

của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất gây ra; Đăng ký biến động đối với trường 

hợp chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã cấp 

(đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân 

thân, địa chỉ). 

gắn liền với đất) 

4 

Lệ phí cấp lại, cấp đổi (kể cả 

cấp lại giấy chứng nhận do hết 

chỗ xác nhận đối với giấy 

chứng nhận chỉ có quyền sử 

dụng đất (không có nhà và tài 

sản khác gắn liền với đất)) 

đồng/GCN 20.000 

5 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (kể cả trường hợp in 

mới giấy chứng nhận) 

đồng/GCN 20.000 

6 
Trích lục bản đồ địa chính, văn 

bản, số liệu hồ sơ địa chính 

đồng/thửa/ 

lượt 
15.000 

II 
Đối với hộ gia đình, cá nhân 

tại các xã, thị trấn 
    

1 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất 

    

a Đối với nhà cấp 4 đồng/GCN 40.000 

b Đối với nhà cấp 3 trở lên đồng/GCN 50.000 

2 

Lệ phí cấp lại, cấp đổi (kể cả 

cấp lại giấy chứng nhận do hết 

chỗ xác nhận) đối với giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất. 

    

a Đối với nhà cấp 4 đồng/GCN 20.000 

b Đối với nhà cấp 3 trở lên đồng/GCN 25.000 

3 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận 

chỉ có quyền sử dụng đất 

(không có nhà và tài sản khác 

gắn liền với đất) 

đồng/GCN 12.000 

4 

Lệ phí cấp lại, cấp đổi (kể cả 

cấp lại giấy chứng nhận do hết 

chỗ xác nhận đối với giấy 

chứng nhận chỉ có quyền sử 

dụng đất (không có nhà và tài 

sản khác gắn liền với đất)) 

đồng/GCN 8.000 

5 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (kể cả trường hợp in 

mới giấy chứng nhận) 

đồng/GCN 10.000 

6 
Trích lục bản đồ địa chính, văn 

bản, số liệu hồ sơ địa chính 

đồng/thửa/ 

lượt 
7.000 

2.1 

Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

(Trường hợp chứng nhận 
quyền sử dụng đất hoặc 

tài sản gắn liền với đất) 

50.000 25.000 50.000 

2.2 

Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

(Trường hợp chứng nhận 
quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất) 

20.000 10.000 30.000 

Đối tượng miễn lệ phí: 

a) Người sử dụng đất thuộc hộ nghèo, người có công 

với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất 

tại nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;  

b) Cấp Giấy chứng nhận lần đầu và cấp đổi Giấy chứng 

nhận theo dự án của Nhà nước mà kinh phí thực hiện 

được chi trả từ ngân sách nhà nước; Đăng ký biến động 

do điều chỉnh diện tích đối với trường hợp Nhà nước 

thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng, phúc 

lợi xã hội; Đính chính Giấy chứng nhận mà sai sót 

không phải do lỗi của người sử dụng đất, người sở hữu 

tài sản gắn liền với đất gây ra; Đăng ký biến động vào 

Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thay đổi 

thông tin về người sử dụng đất do thay đổi địa giới 

hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, chính sách nhà 

nước (trừ tổ chức kinh tế thay đổi tên theo quy định 

pháp luật doanh nghiệp); Xác nhận tiếp tục sử dụng đất 

nông nghiệp của cá nhân khi hết thời hạn sử dụng đất; 

Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; Người sử dụng 

đất tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc 

cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông; Cấp 

lại Giấy chứng nhận bị mất do thiên tai, hỏa hoạn. 
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III Đối với tổ chức     

1 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất 

đồng/GCN 500.000 

2 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận 

chỉ có quyền sử dụng đất 

(không có nhà và tài sản khác 

gắn liền với đất) 

đồng/GCN 100.000 

3 

Lệ phí cấp lại, cấp đổi (kể cả 

cấp lại giấy chứng nhận do hết 

chỗ xác nhận) 

đồng/GCN 50.000 

4 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (kể cả trường hợp in 

mới giấy chứng nhận) 

đồng/GCN 30.000 

5 
Trích lục bản đồ địa chính, văn 

bản, số liệu hồ sơ địa chính 

đồng/thửa/ 

lượt 
30.000 

Miễn nộp lệ phí: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, 

người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng 

bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn. 

22. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 

Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư là chủ sử dụng đất đăng 

ký, nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất. 

Tổ chức thu lệ phí: Cơ quan được giao nhiệm vụ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà, tài sản gắn liền với đất theo quy định của 

pháp luật.. 

Mức thu lệ phí: 

TT Nội dung thu lệ phí Mức 

thu 

1 

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối 

tượng phải có giấy phép xây dựng) 

75.000 

đồng/gi

ấy phép 

2 

Cấp giấy phép xây dựng các công 

trình khác 

150.00

0 

đồng/gi

ấy phép 

3 Gia hạn, cấp lại giấy phép xây 30.000 

22. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (Nghị quyết 

26/2023/NQ-HĐND) 

Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức và cá nhân có 

nhu cầu cấp giấy phép xây dựng (bao gồm xây 

dựng mới; sửa chữa, cải tạo; di dời, gia hạn;…) 

trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây 

dựng theo quy định của Luật Xây dựng. 

Tổ chức thu lệ phí: Cơ quan được giao nhiệm vụ 

cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp 

luật 

Mức thu lệ phí: 

TT Nội dung thu lệ phí Mức 

thu 

1 

Đối với giấy phép xây dựng mới, 

sửa chữa, cải tạo hoặc di dời nhà ở 

riêng lẻ, kể cả giấy phép xây dựng 

có thời hạn nhà ở riêng lẻ 

75.000 

đồng/gi

ấy phép 

2 

Đối với giấy phép xây dựng mới, 

sửa chữa, cải tạo hoặc di dời công 

trình, kể cả giấy phép xây dựng có 

thời hạn công trình xây dựng khác 

150.00

0 

đồng/gi

ấy phép 

22. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 

Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 

giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.  

Tổ chức thu lệ phí:  

a) Sở Xây dựng. 

b) Ban Quản lý các Khu kinh tế và các khu công nghiệp 

Đắk Lắk.  

c) Ủy ban nhân dân các xã, phường.  

Mức thu lệ phí: 

TT Nội dung thu lệ phí Mức 

thu 

1 

Cấp giấy phép xây dựng mới, sửa chữa, 

cải tạo, di dời, giấy phép xây dựng có 

thời hạn đối với công trình là nhà ở 

riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân (thuộc 

đối tượng phải có giấy phép xây dựng) 

75.000 

đồng/giấ

y phép 

2 

Cấp giấy phép xây dựng mới, sửa chữa, 

cải tạo, di dời, giấy phép xây dựng có 

thời hạn đối với công trình xây dựng 

khác với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, 

cá nhân 

150.000 

đồng/giấ

y phép 

22. Lệ phí cấp giấy phép xây 

dựng 

- Mức 75.000 đồng/giấy phép đối 

với nhà ở riêng lẻ và 150.000 

đồng đối với công trình khác 

không phải nhà ở riêng lẻ: kế thừa 

từ quy định hiện hành của tỉnh 

Đắk Lắk và Phú Yên (trước đây); 

quá trình thực hiện không phát 

sinh vướng mắc hoặc phản ánh 

của người dân. Đây là mức thu 

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội của tỉnh, bảo đảm hài hòa giữa 

nghĩa vụ tài chính của người dân 

và yêu cầu quản lý nhà nước  

- Mức 15.000 đồng đối với gia 

hạn, cấp lại: Đây là các thủ tục 

không phát sinh việc đánh giá 

toàn bộ hồ sơ xây dựng. Do đó áp 

dụng mức thu thấp hơn là phù hợp 
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dựng  đồng/lầ

n 

Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng là 0 đồng 

khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch 

vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

 

nhà ở riêng lẻ 

3 

Đối với các trường hợp điều chỉnh, 

gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng 

15.000 

đồng/lầ

n 

Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng là 0 đồng 

khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch 

vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

Đối tượng miễn lệ phí: 

Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết 

tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân 

tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn. 

3 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng 

50% 

mức thu 

cấp 

Giấy 

phép 

xây 

dựng 

tương 

ứng 

4 
Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng  15.000 

đồng/lần 

Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng là 0 đồng khi 

thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

Đối tượng miễn lệ phí: 

Người thuộc hộ nghèo; Người cao tuổi; Người khuyết 

tật; Người có công với cách mạng; Đồng bào dân tộc 

thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn theo quy định của pháp luật. 

với khối lượng công việc thực tế. 

- Thay đổi mức thu đối với Thủ 

tục Điều chỉnh giấy phép xây 

dựng bằng 50% mức thu của giấy 

phép xây dựng tương ứng: Thủ 

tục điều chỉnh giấy phép xây dựng 

có khối lượng công việc nhiều 

hơn thủ tục gia hạn, cấp lại GPXD 

nhưng thấp hơn thủ tục cấp mới 

GPXD, do cơ quan có thẩm quyền 

phải xem xét, thẩm định, đối 

chiếu, rà soát phần nội dung đề 

nghị điều chỉnh mà không thực 

hiện thẩm định lại toàn bộ hồ sơ 

cấp phép. Vì vậy, đề xuất mức thu 

bằng 50% mức thu của giấy phép 

xây dựng tương ứng vừa phản ánh 

đúng khối lượng công việc phát 

sinh, vừa bảo đảm tính hợp lý, 

công bằng và thống nhất với 

nguyên tắc xác định mức thu lệ 

phí theo Luật Phí và lệ phí. 

23. Lệ phí đăng ký kinh doanh 

 Đối tượng nộp lệ phí: Hộ kinh doanh, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký 

hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã). 

Tổ chức thu lệ phí: Sở Tài chính, UBND các xã, 

phường. 

Mức thu lệ phí 
TT Nội dung thu Mức thu 

1 Hộ kinh doanh  

1.1 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hộ 
kinh doanh 

100.000 
đồng/lần cấp 

1.2 Cấp lại, cấp thay đổi nội dung giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Cấp 

mới, cấp lại, thay đổi địa điểm kinh 

30.000 

đồng/lần cấp 

23. Lệ phí đăng ký kinh doanh (Nghị quyết 

27/2023/NQ-HĐND) 

Đối tượng nộp lệ phí: Hộ kinh doanh, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký 

hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Tổ chức thu lệ phí: Sở Tài chính, UBND các xã, 

phường. 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Mức 

thu 

1 
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh 

Đồng/lần 

cấp 
30.000 

2 

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã (bao gồm cả 

giấy chứng nhận đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa 

Đồng/lần 

cấp 
100.000 

23. Lệ phí đăng ký kinh doanh 

Đối tượng nộp lệ phí: Hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã khi được cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng 

nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã). 

Tổ chức thu lệ phí: Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Mức thu lệ phí: 
TT Nội dung thu lệ phí Mức thu  

1 
Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh 

doanh 

100.000 

đồng/lần cấp 

2 

Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác 

xã, Liên hiệp Hợp tác xã (bao gồm chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác 

xã) 

150.000 

đồng/lần cấp 

3 Cấp lại, cấp thay đổi giấy chứng nhận 30.000 

23. Lệ phí đăng ký kinh doanh 

Áp dụng thống nhất mức thu trên 

địa bàn tỉnh bằng với mức thu trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk (cũ). Nội 

dung thu phí đã được tổng hợp 

trên cơ sở ý kiến đề xuất của 

UBND các xã, phường, so sánh 

với các địa phương lân cận, đảm 

bảo phù hợp với điều kiện kinh tế 

- xã hội của địa phương. 
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doanh của hộ kinh doanh 

2 Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  

2.1 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã (bao gồm cả giấy chứng 
nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã) 

150.000 

đồng/lần cấp 

2.2 Cấp lại, cấp thay đổi nội dung giấy 
chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy 

chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

(bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký 
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã) 

30.000 
đồng/lần cấp 

Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh là 0 đồng khi 

thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 

Miễn thu lệ phí 

Miễn thu lệ phí đối với các trường hợp sau: Đăng 

ký giải thể, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở 

lại trước thời hạn của hộ kinh doanh, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) được miễn 

lệ phí đăng ký kinh doanh; Thực hiện điều chỉnh 

theo quy định về sắp xếp đơn vị hành chính của 

Nhà nước. 

điểm kinh doanh của hợp tác xã) 

3 

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký liên hiệp hợp tác xã (bao 

gồm cả giấy chứng nhận đăng ký 

chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của liên hợp 

tác xã) 

Đồng/lần 

cấp 
200.000 

4 

Lệ phí cấp lại, cấp thay đổi nội 

dung giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã (bao gồm cả giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã, liên 

hợp tác xã) 

Đồng/lần 

cấp 
20.000 

Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh là 0 đồng khi 

thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

Đối tượng miễn lệ phí: 

a) Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, 

người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc 

thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

b) Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh do thay 

đổi về địa giới hành chính. 

đăng ký Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Liên 
hiệp Hợp tác xã (bao gồm chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã) 

đồng/lần cấp 

Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh là 0 đồng khi thực 

hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh. 

Đối tượng miễn lệ phí: 

a) Người thuộc hộ nghèo; Người cao tuổi; Người 

khuyết tật; Người có công với cách mạng; Đồng bào 

dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn. 

b) Đăng ký giải thể, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động 

trở lại trước thời hạn của hộ kinh doanh, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh). 

c) Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh do thay đổi 

về địa giới hành chính. 

- Mức thu phí thực hiện thủ tục hành chính 

thông qua dịch vụ công trực tuyến 

Các loại phí thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến có mức thu phí bằng 

80% mức thu quy định tại Chương này. 

- Mức thu lệ phí thực hiện thủ tục hành chính 

thông qua dịch vụ công trực tuyến 

Mức thu lệ phí là 0 đồng khi thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh 

- Mức thu phí thực hiện thủ tục hành chính 

thông qua dịch vụ công trực tuyến 

Không quy định 

- Mức thu lệ phí thực hiện thủ tục hành chính 

thông qua dịch vụ công trực tuyến 

Mức thu lệ phí là 0 đồng khi thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh 

- Mức thu phí thực hiện thủ tục hành chính thông 

qua dịch vụ công trực tuyến 

Các loại phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua 

dịch vụ công trực tuyến có mức thu phí bằng 80% mức 

thu quy định tại Chương này trừ nội dung quy định tại 

Điều 21, 21 Quy định này 

- Mức thu lệ phí thực hiện thủ tục hành chính 

thông qua dịch vụ công trực tuyến 

Mức thu lệ phí là 0 đồng khi thực hiện thủ tục hành 

chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn 

tỉnh 

Mức thu phí, lệ phí thực hiện 

thủ tục hành chính thông qua 

dịch vụ công trực tuyến 

Kế thừa nội dung hiện hành. 

Việc tiếp tục kế thừa các chính 

sách nêu trên nhằm duy trì tính ổn 

định, liên tục của chính sách hỗ 

trợ, khuyến khích người dân, tổ 

chức thực hiện thủ tục hành chính 

thông qua dịch vụ công trực 

tuyến; đồng thời, góp phần đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

thúc đẩy chuyển đổi số, giảm chi 

phí tuân thủ thủ tục hành chính và 

nâng cao chất lượng phục vụ của 



VĂN BẢN ĐƯỢC THAY THẾ 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THUYẾT MINH 

Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Đắk Lắk (cũ) (03 văn bản) 

Các Nghị quyết về phí, lệ phí của HĐND tỉnh 

Phú Yên (trước đây) (21 văn bản) 
  

cơ quan nhà nước 

Đối với Phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải không quy định 

mức thu phí; Phí bảo vệ môi 

trường đối với khoáng sản không 

quy định giảm khi thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến nhằm đảm bảo 

mức thu nằm trong khung quy 

định của Bộ Tài chính. 
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